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CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở:

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa.

- Địa chỉ: thôn 1, Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Người đại diện theo pháp luật: (Ông) Nguyễn Văn Đô.

- Điện thoại: 0913.383.440; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

trở lên có mã số doanh nghiệp 2802401384 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và

đầu tư tỉnh  Thanh Hóa  cấp lần đầu ngày 20/09/2016  và cấp thay đổi lần thứ  5  ngày

29/01/2024. 

- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy  ban nhân dân tỉnh  Thanh

Hóa về việc chấp thuận chủ trường đầu tư dự án Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa.

2. Tên cơ sở: 

- Tên cơ sở: Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa.

- Địa điểm cơ sở: thôn 1, Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2.1. Vị trí địa lý

Vị trí khu đất nhà máy được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định

số 405/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 tại khu vực  xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh

Thanh Hóa với  diện tích 49.054,2m2 thuộc thửa đất số 744, tờ bản đồ địa chính chỉnh lý  số

17a (đo vẽ năm 2011) xã Hoằng Kim, tỷ lệ 1/1000. Vị trí của cơ sở có 4 phía đều cách xa

khu dân cư gần nhất 80m và giáp với tuyến QL1A tuyến đường huyết mạch quan trọng của

Việt Nam.

Ngày 28/12/2018, Công ty TNHH DHA Hoằng Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho

phép chuyển mục đích và thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy dệt may

DHA Hoằng Hóa tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số

5321/QĐ-UBND.

Công ty  TNHH DHA Hoằng Hóa (được  thành  lập theo  Giấy chứng nhậnđăng ký

doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sử Kế

hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, mã số doanh nghiệp 2802401384, đăng ký lần đầu

ngày 20/4/2016) được đổi tên thành Công ty  TNHH Daehan Global Thanh Hóa theo giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên do phòng Đăng ký

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, mã số doanh nghiệp 2802401384,

đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/01/2024.

Ngày 18/4/2019, Công ty TNHH Daehan Global Thanh Hóa đã ký hợp đồng thuê đất

số 79/HĐTĐ với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Ngày 19/11/2021, Công ty được

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN

8



CT17859 với diện tích 49.054,2m2, mục đích sử dụng là đất sản xuất phi nông nghiệp, với

các công trình xây dựng trên đất bao gồm: Nhà xưởng may: 17.000m2, nhà kho: 3.931,7m2,

nhà cơ khí 234m2, nhà kho phế thải:  219,4 m2, nhà nồi hơi: 234,0m2, nhà ăn: 1.837,6m2, nhà

văn phòng điều hành: 337,2m2, nhà để xe: 1.614,5m2. Vị trí và ranh giới khu đất được xác

định theo trích lục bản đồ  địa chính  khu đất số 464/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do văn phòng đăng

ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên và Môi trường lập ngày 09/07/2018.

Vị trí tiếp giáp của khu đất như sau:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp của xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa;

- Phía Nam giáp Trung tâm phát triển Nông thôn Thanh Hóa;

- Phía Đông giáp tuyến QL1A.

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp của xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa.

Bảng 1.1. Tổng hợp các mốc giới phạm vi của cơ sở

Stt Điểm
Hệ tọa độ VN 2000

X Y
1 M1 2202255.90 584821.11
2 M2 2202131.11 584847.43
3 M3 2202094.06 584838.37
4 M4 2202117.88 584536.56
5 M5 2202279.30 584524.67

 (Nguồn: Bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng điều chỉnh)
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Khu vực dân cư gần nhất nằm ở phía Đông cách nhà máy 80m (được tính từ mép ranh

giới của khu đất thực nhà máy 100m (được tính từ mép ranh giới của khu đất thực hiện nhà

máy với khu dân cư xã Hoằng Kim). 

2.2. Hạng mục công trình của cơ sở

Quy mô xây dựng các hạng mục của cơ sở: Quy mô xây dựng các hạng mục công trình

theo tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch 1/500 của cơ sở được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của cơ sở

STT Tên hạng mục Ký hiệu
Chiều cao
tầng (tầng)

Diện tích
(m2)

Diện tích
sàn(m2)

A Hạng mục công trình đã xây dựng và đang hoạt động
1 Nhà xưởng may 1 1 17.000 17.000
2 Nhà kho 2 1 3.931,7 3.931,7
3 Nhà cơ khí 3 1 234,0 234,0
4 Nhà nồi hơi 4 1 234,0 234,0
5 Kho phế thải 5 1 219,4 219,4
6 Trạm biến áp 6 - - -
7 Nhà ăn 7 1 1.837,6 1.837,6

8
Hồ  điều  hòa  kết  hợp
PCCC

8 1 1.947,3 1.947,3

9 Khu xử lý nước thải 9 1 150 150
10 Bể nước ngầm 10 - 55 55
11 Nhà văn phòng điều hành 11 2 337,2 754,4
12 Nhà để xe số 1 13 1 1.614,6 1.614,6
13 Nhà bảo vệ 15 1 25 25
14 Cổng 16 - - -
15 Khu đất trồng cây 17 - 6.607,0 6.607,0
16 Sân đường bê tông 18 - 6.184,0 6.184,0
17 Bồn hoa cây xanh 19 - 5.363,1 5.363,1
B Hạng mục công trình chưa xây dựng
19 Nhà xưởng phụ 12 1 1.754,1 1.754,1
20 Nhà để xe số 2 14 1 1.616,9 1.616,9

Tổng 49.056,2
(Nguồn: Bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng điều chỉnh)

2.3.  Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi

trường, phê duyệt của cơ sở

- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 về việc chấp thuận chủ trương đầu

tư Dự án Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa.

- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 11/10/2017

về việc điều chỉnh quy mô, diện tích, phạm vi, ranh giới khu đất và tiến độ thực hiện Dự án

Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa.

- Hợp đồng thuê đất số 79/HĐTĐ với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Ngày

19/11/2021.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN CT17859  cấp ngày 19/11/2021.
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- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

+ Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép xây dựng số 0537/GPXD ngày 25/01/2019

cho Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa; điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án Nhà máy

dệt may DHA Hoằng Hóa tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số

6672/SXD-HT ngày 26/10/2020.

+ Sở xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình

xây dựng tại văn bản số 217/SXD-QLCL ngày 13/01/2021.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh

Hóa về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Nhà

máy dệt may DHA Hoằng Hóa tại  xã Hoàng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa của

Công ty TNHH DHA Hoằng Hóa (nay là Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa).

2.4. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)

+ Tổng vốn đầu tư: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)

+ Nguồn vốn: bằng vốn tự có, vốn vay của các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn huy

động hợp pháp khác.

→  Cơ sở đầu tư nhóm B: Theo phân loại tại khoản 3 điều 9 của Luật đầu tư công và phụ

lục I, Nghị định 40/2020/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật đầu tư công:

Cơ sở phân loại dự án nhóm B (tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng).

Cơ  sở  thuộc nhóm  II ban  hành kèm  theo  quy  định  tại  Phụ lục  IV  Nghị định số

08/2022/NĐ - CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Công ty đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết

định số 1497/QĐ-UBND ngày 24/04/2018, do đó Cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đề

xuất cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân  dân tỉnh Thanh

Hóa theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường 2020.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

- Quy mô sản xuất tại nhà máy: Nhà máy sản xuất với quy mô công suất là 3 tr iệu sản

phẩm/năm (không có công đoạn dệt).

- Quy mô công nhân làm việc  tại nhà máy là 2.000 người.

-  Công nghệ: Nhà máy có quy trình  công nghệ theo tiêu chuẩn của dây chuyền sản

xuất sản phẩm may công nghiệp tiên tiến.

- Thời gian xây dựng nhà máy:

+ Thời gian khởi công xây dựng: năm 2017;

+ Thời gian gian cơ sở đi vào hoạt động chính thức: năm 2018
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+ Hiện tại nhà máy đã đi vào hoạt động. Số lượng CBCNV tối đa  là khoảng 2.000

người. Theo Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Cơ sở thuộc danh

mục dự án lập báp cáo ĐTM, nhà máy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo

đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa tại Quyết định

số 1497/QĐ-UBND ngày 24/04/2018. 

Sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường chủ đầu tư đã tiến hành thi

công xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động sản xuất của cơ sở kèm theo các

công trình BVMT theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

-  Công nghệ sản xuất:  Nhà  máy có quy trình  công nghệ  theo tiêu chuẩn của dây

chuyền sản xuất sản phẩm may công nghiệp tiên tiến, các sản phẩm quần áo may mặc (trừ

trang phục bằng da và lông thú). 

- Quy trình may tại cơ sở:

Sơ đồ công nghệ sản xuất:
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất tại nhà máy
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* Thuyết minh quy trình: 

-  Công đoạn nhập kho NPL: Công đoạn  nhập kho phục vụ sản xuất gồm các  kho

nguyên liệu, phụ liệu, cơ khí: Nhận nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng gá lắp, thiết bị . Phân

loại vật tư, thông báo tiêu chuẩn vật tư cho các đơn vị  có liên quan. Cung cấp vật tư  theo

định mức và tiến độ.

Vật tư được vận chuyển về, công nhân tiến hành vận chuyển vào kho để lưu giữ và

phân phối đến các hạng mục sử dụng. Hoạt động này sẽ phát sinh CTR là  các bao bì, dây

buộc kiện vải..., phát sinh  tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và bụi do quá

trình bốc xếp nguyên vật liệu từ xe về nhà kho. 

Tại công đoạn này sẽ có nhân viên nhà máy kiểm tra về số lượng vải, chất lượng vải nhập

về, kiểm tra các phụ liệu đi kèm như kim, chỉ, phấn kẻ vải, kéo cắt... Kiểm tra về số lượng, chất

lượng và quy cách đóng gói. Sau khi kiểm tra đầy đủ sẽ xếp gọn gàng vào kho NPL theo các vị

trí đã quy định trước đó để thuận lợi cho qúa trình phục vụ sản xuất của nhà máy.

- Công đoạn cắt bán TP: Nhận sơ đồ và kế hoạch cắt. Trải vải, bông, mex. Cắt phá,

cắt gọt chính xác chi tiết sản phẩm. Ép Mex, kiểm tra chất lượng (KCS) bán thành phẩm cắt.

Đánh số chi tiết, đồng bộ bó hàng. Cung cấp hàng cho công đoạn may theo kế hoạch.

Vải được đưa từ kho NPL ở trên đến bộ phận cắt, tại  đây vải sẽ được cắt theo các

mẫu và khích thước khác  nhau theo thiết kế và đơn đặt hàng của khách hàng. Công đoạn

này sẽ phát sinh bụi từ quá trình dở cuộn vải,  tiếng ồn của máy cắt và vải dư thừa trong quá

trình cắt.

Hoạt động cắt diễn ra sẽ được cán bộ nhân viên nhà máy tiến hành kiểm tra, kiểm tra

mẫu ngẫu nhiên sau khi cắt theo kích thước mẫu đã giao, kiểm tra về số lượng vải cắt, chất

lượng  mũi cắt đảm bảo không bị thừa, không  bị thiếu so với đường vẽ mép ranh giới trên

mẫu vải, kiểm tra số lượng phối kiện đi kèm... 

- Công đoạn may:  Các sản phẩm từ công đoạn cắt bán thành phẩm sẽ được chuyển

sang các máy may tại chuyền may, công nhân tại chuyền may sẽ tiến hành may lắp ráp hoàn

chỉnh sản phẩm theo mẫu, thành sản phẩm, đóng khuy.

Tại công đoạn may sẽ phát sinh các sản phẩm may bị lỗi, kim may bị gẫy hỏng trong

quá trình may, bụi vải và tiếng ồn do máy móc trong phân xưởng hoạt động. 

Hoạt động may diễn ra sẽ được cán bộ KTX nhà máy tiến hành kiểm tra, kiểm tra mẫu

ngẫu nhiên sau khi may về chất lượng chung và các thông số kỹ thuật.

- Công đoạn là, đóng gói: Sản phẩm sau khi hoàn thiện công đoạn may sẽ tiến hành

là sản phẩm, quá trình này sử dụng hơi nóng từ lò hơi cấp cho hoạt động. Đốt nồi hơi sử

dụng nhiên liệu là vải vụn đốt trong lò sinh ra nhiệt dùng để làm nóng nước cấp hơi nước

cho quá trình là sản phẩm. Sản phẩm được là theo nếp, theo Form của sản phẩm đã mặc

định trước đó theo mẫu. Trong quá trình là phát sinh ra khí thải từ lò hơi sử dụng nhiên liệu

vải vụn và lượng nhiệt dư tại khu vực nhà lò hơi, sản phẩm sau khi là xong chờ nguội sẽ tiến

hành gấp sản phẩm, cài nhãn các loại đóng thẻ bào, bỏ túi nilon.
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Các sản phẩm không đúng kỹ thuật, sản phẩm hỏng được giữ lại để sửa chữa, các sản

phẩm không thể sửa chữa sẽ được  đưa về khu vực nhiên liệu đốt lò hơi để tận dụng làm

nhiên liệu đốt lò hơi.

- Công đoạn đóng gói: Phân loại  sản phẩm theo màu sắc, cỡ, vóc. Ghép hộp, đóng

thùng theo tiêu chuẩn đóng gói. Chuyển hàng vào kho thành phẩm.

Song song với các giai đoạn sản xuất theo quy trình trên, căn cứ vào yêu cầu của từng

mã hàng có thêm công đoạn như thuê, in…

Thành phẩm từ kho sẽ được  xuất giao cho khách hàng theo Lô, list  phù hợp với kế

hoạch giao hàng theo hợp đồng.

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của cơ sở là gia công hoàn thiện 3 tr iệu sản phẩm may mặc/năm các loại

(không bao gồm sản phẩm từ da và gông thú).

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng,  nguồn cung cấp

điện, nước của cơ sở

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu của cơ sở 

a. Nhu cầu lao động:

Nhà máy hoạt động với quy mô lao động tại thời điểm lớn nhất của nhà máy gồm có:

Bảng 1.3. Quy mô lao động tại nhà máy 

Stt Loại lao động Lao động năm 1 (người)
I Nhân viên văn phòng 41
1 Cán bộ quản lý 8
2 Nhân viên kỹ thuật 6
3 Văn thư 2
4 Kế toán 2
5 Thủ quỹ 1
6 Kế hoạch 4
7 Vật tư 6
8 Kinh doanh 5
9 Văn phòng, thủ kho 7
II Lao động trực tiếp 2.000
1 Công nhân sản xuất 1.960

2
Công  nhân vận  hành máy
móc, thiết bị, lái xe

40

Cộng 2.041
(Nguồn: Khảo sát hoạt động sản xuất thực tế tại nhà máy)

Trong đó: Có 2.031 công nhân và cán bộ nhân viên làm việc tại nhà máy theo ca làm

việc thời gian từ 8h00 đến 17h30 cùng ngày, thời gian buổi trưa sẽ tiến hành ăn ca trưa và

nghỉ trưa tại nhà máy. Có 10 cán bộ nhân viên quản lý, bảo vệ sẽ ở lại nhà máy.

b. Nhu cầu nguyên vật liệu:

Nguyên liệu:

- Nguyên liệu dùng cho sản xuất: 
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Công suất của công ty là 3.000.000 sản phẩm Quần áo/năm bao gồm may trang phục,

sản xuất các sản phẩm dệt kim và đan móc ( trừ trang phục da và lông thú). Các loại vải sử

dụng cho sản xuất của nhà máy gồm: Vải cotton, vải kaki, vải nỉ, vải thô, vải voan, vải lanh,

…(không có vải từ da, lông thú và nilon). Nhu cầu nguyên liệu của nhà máy tính trung bình

khoảng 0,403 kg vải/sản  phẩm quần áo  (Nguồn:  Công ty  TNHH Deahan  Global  Thanh

Hóa), do đó nhu cầu nguyên liệu sử dụng tại nhà máy như sau:

Bảng 1.4. Danh mục nguyên liệu sản xuất phục vụ hoạt động tại nhà máy

TT Nguyên liệu
Khối lượng
(tấn/năm)

Hiệu suất
thực tế

(%)

Lượng chất thải 
( tấn/năm)

1 Vải may quần áo 1233 85 184,95

2
Mác vải (mác thương hiệu, 
mác sử dụng, mác xuất xứ)

14,6 99 0,146

3
Vật liệu phụ (chỉ, băng dính, 
thùng carton,…)

52,2 98 1,044

Tổng cộng 1.299,8 186,14
(Nguồn: Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa)

Nguồn cung cấp vật liệu: Nguyên liệu được doanh nghiệp mua lại từ các đơn vị cung

cấp tại Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận.

- Nguyên liệu cung cấp cho hoạt động ăn uống của công nhân:

Nhu cầu: Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động ăn uống của nhà máy bao gồm: Đồ hải

sản các loại (như: Tôm, cá, cua, ốc…); Thịt  gia súc, gia cầm (như: Thịt heo, thịt gà, thịt

vịt…); Rau, quả trái cây các loại (như: Rau muống, mồng tơi, cải, cà chua…). Phục vụ nhu

cầu ăn uống cho cán bộ công nhân viên nhà máy là 1 bữa trưa/ngày đối với 2.000 công nhân

và 41 cán bộ nhân viên làm việc tại nhà máy. Khối lượng sử dụng và khả năng phục vụ như

sau:

+ Công nhân làm việc theo ca và  cán bộ nhân viên chỉ ăn trưa tại  nhà máy: 2.031

người, khối lượng nguyên liệu sử dụng trung bình 0,75 kg/người/ngày; nhu cầu nguyên liệu,

thực phẩm cung cấp là: 2.031 người x 0,75 kg/người/ngày = 1.523,25 kg/ngày.

+ Cán bộ nhân viên ở lại tại nhà máy: 10 người khối lượng nguyên liệu sử dụng trung

bình 1,5 kg/người/ngày, ăn 3 bữa/ngày; nhu cầu nguyên liệu, thực  phẩm cung cấp là: 10

người x 1,5 kg/người/ngày = 15 kg/ngày.

Tổng nguyên liệu, thực phẩm cung cấp cho nhà máy là: 1.538,25 kg/ngày. 

Nguồn cung cấp: Từ các chợ trên địa bàn thành huyện Hoằng Hóa.

Nhiên liệu, hóa chất:

- Nhiên liệu phục vụ đốt lò hơi:

Công ty thiết kế lắp đặt một nồi hơi công nghệ Hàn Quốc, nhiên liệu sử dụng là vải vụn. 

Các thành phần bao gồm vải thừa, chỉ hỏng từ quá trình sản  xuất của nhà máy sẽ được

công ty tận dụng lại để làm nhiên liệu đốt nồi hơi cấp nhiệt cho hoạt động là hơi tại nhà máy.

Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu như sau:
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Vải, mác, giấy, chỉ thừa: Theo tính toán tại bảng I… lượng vải, mác, giấy, chỉ thừa

phát sinh trong  quá trình  sản  xuất khoảng  186,14  tấn/năm tương đương  khoảng   510

kg/ngày. Nhà máy tận dụng lại khoảng 98% nguyên liệu dư thừa để làm nguyên liệu đốt lò

hơi (chỉ, mác, vải thừa trong quá trình sản xuất không bao gồm các loại vải cháy chậm, khó

cháy, da) tương đương khoảng 500 kg/ngày.

- Nhiên liệu phục vụ nấu ăn tại nhà máy:

Nhà máy thực hiện nấu ăn cho cán bộ nhân viên và công nhân làm việc tại nhà máy

với quy mô phục vụ như sau: 2.031 cán bộ nhân viên và công nhân làm việc theo ca từ 8h

đến 17h30 ăn 1 buổi trưa  tại nhà máy và 10  cán bộ quản lý, bảo vệ ở lại nhà máy ăn 3

bữa/ngày. Khu vực nhà bếp của nhà máy trang bị thiết bị bếp nấu ăn bao gồm bếp điện, bếp

hơi, bếp ga. Vào những ngày hơi tại khu vực  lò hơi phục vụ sản xuất dư thừa sẽ dẫn về nhà

bếp tận dụng để nấu ăn, ngày nào không có lượng hơi dư nhà bếp nấu ăn bằng bếp điện, và

một số ít ngày sẽ dùng bếp ga. Sử dụng bếp điện thân thiện với môi trường không phát sinh

các khí thải gây ô nhiễm đến môi trường. Do  nhà ăn chủ yếu nấu ăn bằng  điện và hơi tận

dụng do đó nhu cầu sử dụng gas phục vụ nấu ăn của nhà máy thực tế chỉ dùng12kg/năm. 

Gas được mua tại các đại lý, nhà phân phối gas trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

- Nhu cầu sử dụng dầu DO cho hoạt động vận chuyển:

Hoạt động sản xuất tại nhà máy sẽ tiến hành vận chuyển nhập nguyên vật liệu và xuất

sản phẩm ra vào nhà máy. Khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển về nhà máy là: 1.299,8

tấn/năm. Khối lượng sản phẩm xuất tại nhà máy là: 1.113,7 tấn/năm (Trong đó: Khối lượng

nguyên liệu nhập về là 1.299,8 tấn/năm, khối lượng hỏng, lỗi, thừa, phế thải trong quá trình

sản xuất là  186,14 tấn/năm). Tổng khối lượng nhập xuất nhà máy mỗi năm là: 2.413,5

tấn/năm, tương ứng 6,6 tấn/ngày.

Sử dụng xe tải 10T để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm nhà máy, tiến hành vận

chuyển nguyên liệu theo đơn đặt hàng và tính trung bình nhà máy tiến hành vận chuyển 4

chuyến/ngày (theo từng đơn đặt hàng sẽ vận chuyển, không vận chuyển một lúc). Quãng

đường trung bình vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào trong khu vực nhà máy là:

2km. Tổng số chuyến vận chuyển là: 4 chuyến, xe vận chuyển đi 2 lượt cả đi và về, tổng số

quảng đường vận chuyển là: 4chuyến x 2lượt x 2km/chuyến.lượt = 16km. 

Công ty đang sử dụng xe vận chuyển nguyên vật  liệu và sản phẩm là xe tải 10 Tấn với

định mức tiêu hao nhiên liệu là 18lit/100km, tương ứng lượng nhiên liệu sử dụng để vận

chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm trong 1 ngày là 16 km x18 lít/100km = 2,88 lít/ngày.

- Nhu cầu sử dụng dầu DO cho hoạt động sản xuất: 

Dựa trên hoạt động thực  tế của nhà máy lượng dầu tiêu thụ khoảng 380 lít/ngày cho

việc phục vụ hoạt động chạy máy phát điện vào ngày bị cắt điện khu vực . Dầu DO được

mua tại các đại lý bán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Nguồn cung cấp: Từ các đại lý xăng dầu, đại lý phân phối dầu nhớt trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa.
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- Nhu cầu sử dụng hóa chất:

Nhà máy sử dụng một số hóa chất phục vụ cho quá trình xử lý nước thải tập trung, chế

phẩm sinh học, chất khử mùi phun tại khu tập kết, hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh, nhu cầu

khoảng 6,5kg/tháng  (Chế phẩm sinh học, Vim, sunlight lau sàn, chế phẩm EM thứ cấp,...);

Nguồn cung cấp hóa chất sử dụng: Hóa chất, chế phẩm được mua tại các đại lý phân

phối tại Thanh Hóa.

4.2. Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn cung cấp điện sử dụng: Nguồn điện cung cấp cho nhà máy được lấy từ lưới điện

quốc gia là đường điện 35KV hiện trạng dọc tuyến QL1A phía Đông nhà máy; Nhà máy đang

hợp đồng với chi nhánh điện Hoằng  Hóa kéo đường dây về trạm biến áp 3 pha 650KVA trong

mặt bằng nhà máy. Sau đó theo mạng điện nội bộ dẫn đến các khu vực nhà xưởng sản xuất, khu

văn phòng, nhà ăn và các thiết bị sử dụng điện khác

Ngoài ra nhà máy cũng đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 900KWP tại khu vực

nhà xưởng, nhà ăn  để cấp điện cho hoạt động chiêu sáng, sinh hoạt và sản xuất của Nhà máy.

- Nhu cầu sử dụng điện:

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy

STT Thiết bị sử dụng điện ĐVT
Số

lượng

Thời gian
sử dụng
(h/ngày)

Điện năng
tiêu thụ

(kwh/ngày)

1
Máy may công nghiệp 1 kim,
2 kim các loại

Bộ 507 8 477,0

2
Máy đính  cúc điện tử,  đính
nút, đính bọ các loại

Bộ 60 8 47,3

3 Máy thùa khuy cái 22 8 18,9
4 Máy vắt sổ Bộ 320 8 189,2
5 Máy cắt vải các loại Bộ 14 8 8,3

6
Máy ép nhiệt  máy nén  các
loại

Bộ 11 8 13,0

7 Bàn là nhiệt Bộ 64 8 37,8
8 Bàn hút chân không các loại Bộ 45 8 26,6
9 Máy phụ trợ trải vải Cái 54 8 31,9

10

Máy trần đè, máy cuốn ống
liền trục, máy viền đầu, máy
cuốn ống liền trục và các máy
phụ trợ khác

cái 96 8 110,0

11 Thiết bị chiếu sáng, làm mát
Thiết

bị
- - 112

12 Điện sinh hoạt - - - 65
13 Điện công cộng - - - 22,8

Tổng cộng 1.159,8
(Nguồn: Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa)

4.3. Nhu cầu sử dụng nước

Nước sạch dùng trong nhà máy phục vụ cơ bản cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công

nhân viên, hoạt động làm mát, cấp nước lò hơi, vệ sinh môi trường, tưới cây tại cơ sở. Nhu
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cầu nước cấp cho từng mục đích cụ thể như sau: 

- Nhu cầu dùng nước: 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho nồi hơi:   

Nhà máy sử dụng lò hơi có công suất tối đa 2 tấn hơi/h tương ứng 16 tấn hơi/ngày. Nhà

máy sử dụng hơi từ lò hơi phục vụ cho hoạt động là sản phẩm bao gồm là 3.000.000 sản phẩm

sau khi may hoàn thiện. 

Trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu và tiêu hao hơi bình quân cho 1 tấn sản phẩm là

4,1 tấn hơi. Nhu cầu hơi sử dụng cho 1 ngày là tương ứng 8.220 sản phẩm là: 

4,1 tấn hơi x (8.220 sản phẩm/ngày x  0,411kg/sản phẩm/1.000) tấn sản phẩm/ngày =

13,85 tấn hơi/ngày. 1 ngày làm việc 8 giờ (khối lượng riêng trung bình của 1 sản phẩm quần

áo là 0,411kg/sản phẩm). 

Định mức nước sạch cung cấp cho 1 tấn hơi tại  nhà máy là 1,05 m3. Như vậy lượng

nước sạch cần cấp là: 1,05 m3 x 13,85 tấn hơi/ngày = 14,5 m3 nước/ngày. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi:

Nước sử dụng cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi khoảng 2m3/ngày. Nước này tái sử dụng lại

80%  và bốc hơi  20%, như vậy lượng nước  thực  tế  cho hệ thống xử lý khí thải  lò  hơi là

0,4m3/ngày.

+ Nước sạch cấp cho hệ thống làm mát tấm Cooling pad nhà xưởng sản xuất (gồm 30 hệ

thống làm mát):  

Lượng nước cấp cho tấm Cooling được bơm từ hệ thống cấp nước sạch của nhà máy

thông qua một máy bơm sau đó phân bố vào các đường ống cấp xuống từng  tấm làm mát với

tốc độ dòng chảy 0,5lit/phút/tấm tương ứng nước cấp cho 30 hệ thống tấm làm mát trong 1

ngày tại nhà máy là: 7,2m3. Nước từ ống cấp nước trên đầu tấm làm mát Cooling pad tạo thành

các dòng chảy nhỏ phân bố đều trên bề mặt tấm làm mát, lớp vật liệu có chức năng phân bố

nước trên bề mặt tấm Cooling pad là chất liệu giấy ép có khả năng giữ nước tốt, lượng nước

chảy xuống rất nhỏ được thu hồi vào đường ống bố trí ở dưới tấm Cooling pad và tiếp tục được

tuần hoàn lại bể chứa. Định mức nước thất thoát từ tấm Cooling pad là 25% lưu lượng nước cấp

tương  ứng: 1,8m3/ngày, như vậy  nhu cầu cấp nước thêm cho hệ thống tấm làm mát  là:

1,8m3/ngày. Định kỳ 3 năm/lần chủ đầu tư tiến hành thay thế tấm Cooling pad để đảm bảo hiệu

quả hoạt động làm mát.

+ Lượng nước cung cấp cho sinh hoạt: 

Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên được tính trên cơ sở TCXDVN

33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”.

Trong đó, định mức nước cấp như sau: 

Q1: là lượng nước cấp cho cán bộ nhân viên,  bảo vệ ở lại nhà máy với định mức là

100lít/ngày.đêm (khoảng 10 người)

Q2: là lượng nước cấp cho công nhân, cá bộ nhân viên làm việc theo ca (2.031 người),

không nghỉ lại nhà máy với định mức là 40lít/ngày.đêm.
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Như vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt của công nhân là:

Q = Q1+ Q2= (10x100 + 2.031x40)/1000 = 82,24 m3/ngày.đêm.

+  Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động ăn uống tại khu vực nhà ăn:

Nước cấp cho nhà bếp được tính theo công thức:

Qnb =(axN)/1000 (m3)

Trong đó: 

a: Lượng nước cấp nhà bếp phục vụ cho 1 xuất ăn: a = 18 lít/suất ăn.

N: Số xuất ăn phục vụ cho 1 ngày

→ Qnb = (2.031 người x 1 xuất ăn/ngày + 10 người x 3 xuất ăn/ngày) x 18/1000 =

37,1 m3/ngày đêm.

+ Lượng nước tưới cây, rửa đường:  

Theo TCXDVN 33:2006 - Tiêu chuẩn  cấp nước mạng lưới đường ống và công trình -

Tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu cấp nước tưới cây, rửa đường cho ngày nắng nóng như sau:

Nước cho rửa đường: 0,5 lít/m2/ngày x 6.184,0 m2/1000 = 3,1 m³/ngày

Nước cho tưới cây: 3,0 lít/m2/ngày x 5.363,1 m2/1000 = 16,1 m³/ngày

+ Nhu cầu về nước PCCC:

Nhu cầu nước cho cứu hỏa được tính theo TCVN 2622-1995 - Phòng cháy, chống

cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

Nhu cầu nước cấp cho chữa cháy được tính theo công thức sau:

Qcc = qcc x k x h x n

Trong đó:

+ qcc = 2,5 (l/s) = 9 (m³/h)

+ h: Số giờ chữa cháy, chọn: h = 3 (h).

+ n: Số đám cháy hoạt động đồng thời: n = 2.

+ k: Số họng cứu hoả theo tiêu chuẩn (k = 2).

 Qcc = 9 (m³/h) x 2 x 3 (h) x 2 =  108 (m³).

Tổng nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy như sau:

Bảng 1.6. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy

Stt
Hoạt động sử dụng

nước

Nhu cầu và nguồn cấp
Ghi chúNhu cầu

(m3/ngày.đ)
Nguồn cấp

nước
A. Nhu cầu nước sản xuất và làm mát

1 Nước cấp nồi hơi 14,5 Nước giếng
khoan công
nghiệp của

công ty,
qua hệ

thống lọc
tiêu chuẩn
và nước

- Nước cấp nồi  hơi hằng ngày được
chuyển hóa  hết  thành  hơi  phục vụ
sản xuất
-  Nước xả cặn nồi hơi: Định kỳ  1
tuần  nhà máy  sẽ thực  hiện xả  đáy
nồi hơi 1 lần, thành phần chủ yếu là
cặn vôi hóa  CaCO3 kết  tủa  do  đó
nước thải xả cặn được  dẫn vào bể
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sạch từ nhà
máy nước

Hoằng
Xuân của
Công ty

XD và TM
Trường
Thành

gom xử lý  sơ bộ trước khi dẫn vào
HTXLNTTT

2
 Nước cấp hệ thống
xử lý khí thải lò hơi

0,4

-  Nước cấp cho hoạt động  pha sữa
vôi: nước sữa vôi này sau khi bơm
vào tháp hấp thụ được tái tuần hoàn
về bể 3  ngăn sau  đó  lắng loại  bỏ
phần kết tinh, phần  nước  trong  lại
tiếp tục tuần hòan cho việc pha sữa
vôi và đưa lên tháp hấp thụ để xử lý.
- Nước thải xả đáy bể nước xử lý khí
thải  (nước xả cặn): Định kỳ 1  tuần
nhà máy sẽ thực hiện thay thế  nước
tại  bể  chứa  nước  vôi trong 1  lần,
thành phần chủ yếu là  cặn vôi hóa
CaCO3 kết tủa do  đó  nước  thải xả
cặn được dẫn vào HTXLNTTT

3

Nước cấp cho hệ
thống làm mát tấm
Cooling pad nhà

xưởng

1,8

Dòng nước này được tuần hoàn liên
tục, không phát sinh  nước  thải   và
bổ sung  hằng ngày  lượng  nước  bị
bốc hơi thất thoát.

B. Nhu cầu nước cấp sinh hoạt

1  Nước cấp sinh hoạt 82,24

Nước giếng
khoan công
nghiệp của

công ty,
qua hệ

thống lọc
tiêu chuẩn
và nước

sạch từ nhà
máy nước

Hoằng
Xuân của
Công ty

XD và TM
Trường
Thành

-  Nước cấp  vệ sinh:  41,12 m3/ngày
đêm;
-  Nước cấp tắm rửa tay chân: 18,55
m3/ngày đêm;

2  Nước cấp ăn uống 37,1
-  Nước cấp ăn uống:  37,1  m3/ngày
đêm;

Nước tưới cây 16,1 -

Nước rửa đường 3,1 -

 Tổng 155,24 - -

 Nước PCCC 108
Hồ điều

hòa tại nhà
máy

-

(Nguồn: Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa)

Nguồn cung cấp: 

- Nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất được lấy từ 03 giếng khoan tại nhà máy với

công suất khai thác khoảng 50m3/ngày; phần còn lại được lấy từ nhà máy nước sạch Hoằng

Xuân của Công ty XD và TM Trường Thành. 

Nước ngầm sau khi khai thác lên được xử lý công nghệ tiêu chuẩn qua hệ thống giàn
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phun mưa loại bỏ các kim loại Fe2+ và Mn2+ sau  đó lọc qua bể lọc và khử trùng, nước ngầm

sau xử lý đạt tiêu chuẩn được đưa về bể chứ nước ngầm phía Nam nhà máy, nước sạch sau

xử lý từ đây dẫn qua các đường ống (PPR) D50 dẫn đến tec nước đặt trên mái các công trình

sử dụng.

- Nước uống cho cán bộ công nhân viên được lọc qua hệ thống bể lọc RO tại nhà máy.

- Nước cấp cho PCCC được lấy từ hồ điều hòa có diện tích 1.947,3m2 tại nhà máy.

- Nước tưới cây, rửa đường được lấy từ bơm giếng khoan trực tiếp và từ hồ điều hòa

của nhà máy. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Hiện trạng các hạng mục xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật của cơ sở:

Hiện trạng các công trình xây dựng được thể hiện trong bảng sau:
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ớ
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tô

n
g
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ó

a 
k
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n

 c
ố
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ất
 l

ư
ợ

n
g
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ò

n
 t

ố
t

đ
ảm
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 c
h
o
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o
ạt
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ộ
n

g 
củ
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n
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áy

.
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 c
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câ
y

 x
an

h
 t
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n
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 c
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o
a 
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g
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cá

c 
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y
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ó
n

g
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, 

câ
y
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n
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u

ả 
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o
 th

àn
h
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h
ô
ng
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ia

n
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ây
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an
h

 t
ăn

g 
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ỹ
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 c
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à 
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à
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 b
ảo
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h
ô
ng
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n
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an
h
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u
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a 

k
h
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ng
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h

í 
k
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ực

n
h
à 

m
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n
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 c
ản

 t
iế

n
g
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ự
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K
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 c
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C
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n
g
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 c
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g,

 m
ặt

 b
ằn

g
 h

ìn
h

 c
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 c
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 c
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V

X
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 m
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 c
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 d
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g
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ử
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 c
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 d
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n
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ó
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D
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, 
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n
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 m
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T

C
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ổ
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ư
ờn

g
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 c
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h
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T
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 c
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ự
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ệ

 c
ộ
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C
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 c
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 d
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 c
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 d
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T

ại
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ử
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 c
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.
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h
ô
n
g
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n
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n
g
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o
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ó
a 
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 c
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 c
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n
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c

p
h
u
y
 đ

ự
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ó
a 
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 c
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n
g
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ộ
n
g

 x
ử

 l
ý

 c
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b

ên
 n

g
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ù
n
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 c

ó
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m
 c
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h
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y
 h

iể
m

, 
tê

n
 h

ó
a 

ch
ất

.
B

H
ạ
n

g
 m

ụ
c 

cô
n

g
 t

rì
n

h
 b

ả
o
 v

ệ 
m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
1

N
h
à 

k
h

o
 p

h
ế 

th
ả

i
(k

h
o

 C
T

R
 c
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C
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g
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 c
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 c
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u
 c
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u

n
g 
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h
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 c
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n
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 c
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ợ
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 c
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 c
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 c
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 c
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 p
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iê

n
g

 t
ro

n
g

 k
h

o
 p

h
ế

 t
h

ải
, 
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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ợ
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 c
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 c
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 b
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 c
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 c
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 c
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T
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 c
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K
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o

 c
h

ứ
a 
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T

R
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h
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o
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ơi
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T

R
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n
h
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h
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áy
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ư
ợ
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cô

n
g
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i 

tr
ườ

n
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à
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áy
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à
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ập
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ết

 t
ạm
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â
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ớ
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h
i 
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ô

n
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n
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 c
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h
ứ
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n
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ư
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 c
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n
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ợp
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n
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đ
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u
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o
m
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ư
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x

ử
 l

ý
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ịn
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ô

n
g
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ư

u
 c

h
ứ

a
C

T
R
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h
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êm
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.
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có
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 c
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ữ
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à 
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ải
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u
n

g
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u
an

h
 x

ây
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h

2
2
0
 c
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ồ
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X
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 t
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 c
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 c
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N

H
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n
h

 t
ro

n
g
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ú
a 
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ìn

h
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ất
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cá
c 
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ất

 t
h

ải
n
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ư
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ó
n
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èn
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u
ỳ

n
h
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u

an
h
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ìn
h

 a
cq

uy
, 

p
in

 c
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o
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,
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in
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ộ

p
 c

h
ứ
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m

ực
 i

n
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k

h
o

 C
T

N
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 c
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 c
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N
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 c
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 c
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Nhà kho nguyên liệu Nhà xưởng may

Sản phẩm may mặc của nhà máy Khu vực nhà ăn ca

Bể tách dầu mỡ nước thải nhà ăn Nhà kho phế thải (CTR sản xuất)

Kho hóa chất và kho CTNH Hệ thống lọc nước uống
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Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà
máy

Lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi

Hình 1.3. Một số hình ảnh hiện trạng nhà máy

5.2. Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường của địa phương

Môi trường địa phương được chỉnh trang, thường  xuyên hội  nghị và chỉ đạo công tác

BVMT địa phương. Cuối năm 2023, Ban chỉ đạo giao thông thủy lợi xã Hoằng Kim thường

xuyên tổ chức phát động toàn dân ra quân nạo vét các tuyến kênh, mương tiêu và phát quang

hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. đã tiến hành nạo vét kênh mương trên địa bàn 7/7

thôn với khối lượng 4000m kênh mương tiêu, phát quang hành lang ATGT là 3000m tiến hành

cắt cỏ và cắt tỉa cây xanh là 5000m. Toàn xã đã  ra quân quét dọn VSMT trên địa bàn các đơn vị

thôn đảm bảo công tác VSMT luôn "Sáng, xanh, xạch đẹp" đồng thời đảm bảo cho việc lưu

thông dòng chảy. thuận tiện cho việc tưới tiêu trên địa bàn.

5.3. Hiện trạng các công trình xung quanh, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước

và nơi tiếp nhận nước mưa, nước thải của địa phương:

a. Hiện trạng các công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật

- Cách ranh giới cơ sở khoảng 100m về phía Bắc là khu dân cư xã Hoằng Kim;

- Tiếp giáp với khu vực  nhà máy về phía Nam  là trung tâm phát triển nông thôn nhà

máy Z111, Công ty CP phân bón Tiến Nông.

- Cách cơ sở khoảng 1km về phía Tây Bắc là UBND xã Hoằng Kim, trường THCS

Hoằng Kim, trường mầm non xã Hoằng Kim.

- Hiện trạng cấp điện: Sử dụng mạng lưới điện của chi nhánh điện lực huyện Hoằng

Hóa. 

- Hiện trạng cấp nước: Trong  khu vực đã có tuyến đường ống cấp nước sạch từ  nhà

máy nước Hoằng Xuân của Công ty XD và TM Trường Thành. 

b. Hiện trạng hệ thống thoát  nước  và nơi  tiếp nhận nước  mưa,  nước thải của  địa

phương

- Tiếp giáp khu vực cơ sở về phía Đông có kênh tiêu Kim Quý, chiều rộng kênh tiêu là 5m.

- Thoát nước mưa chủ yếu theo phương thức tự chảy
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- Thoát nước thải chưa được đồng bộ, mương xây kiên cố, ở khu vực đông dân cư, khu

vực đường giao thông không có dân cư sinh  sống thoát nước theo các mương đất dẫn về

kênh tiêu Quý Phượng, chiều rộng kênh 15m.

5.4. Thông tin về hoạt động của sơ sở

Cơ sở được xây dựng và đi vào hoạt động với các mốc thời gian như sau:

- Thời gian khởi công xây dựng: Năm 2018;

- Thời gian gian cơ sở đi vào hoạt động: năm 2019

- Hiện tại nhà máy đã đi vào hoạt động. Số lượng CBCNV tối đa là 2.041 người.

5.5. Tổ chức quản lý vận hành cơ sở

Để thực hiện tốt việc điều hành và quản lý cơ sở có hiệu quả, Công ty sẽ kiểm tra tiến

độ và kết quả thực thi công việc, cử người quản lý cơ sở, phối hợp với các đơn vị trong

ngành và một số chuyên gia có kinh nghiệm.
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CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI

TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch

tỉnh, phân vùng môi trường 

Căn cứ Điều 22, 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của

Chính phủ quy định chi  tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn  cứ Điều 10

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều của Luật Bảo vệ  môi trường;  Căn cứ  Quyết định số 153/QĐ-TTg  ngày

27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -

2030, tầm nhìn  2045. Nhà  máy dệt may DHA Hoằng Hóa có vị trí không thuộc vào vùng

bảo vệ nghiêm ngặt cũng như vùng hạn chế phát thải mà thuộc vùng môi trường khác.

Cơ sở phù hợp với các quy hoạch như:  

- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm

2020, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạ i Quyết định số

872/QĐ-TTg, ngày 17/6/2015;

- Quy hoạch phát triển ngành công  nghiệp Dệt May Việt Nam đến  năm 2020, tầm nhìn

đến năm 2030 được Bộ Công thương phê duyệt tại quyết định số 3218/QĐ-BCT ngày 11/4/2014.

- Quy hoạch phát triển Dệt May,  Da  - Giầy tỉnh  Thanh Hóa đến năm 2025, định

hướng đến năm 2035 theo quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017.

Như vậy, cơ sở Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng

Hóa, tỉnh Thanh Hóa là phù hợp với định hướng phát triển chung và phân  vùng môi trường

của tỉnh Thanh Hoá nói chung và của Công ty nói riêng, góp phần tăng trưởng kinh tế cho

địa phương, ổn  định cuộc sống cho người dân xung quanh. Cơ sở hoàn toàn phù hợp với

quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường

Việc đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối  với khả năng chịu tải của môi trường được

trình bày cụ thể trong Báo cáo ĐTM của cơ sở không có sự thay đổi. Các nguồn thải  từ cơ

sở được xử lý đạt theo các Quy chuẩn và tiêu chuẩn về nước thải, khí thải trước khi thải ra

môi trường.

- QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 03:2019/BYT (GHTX): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp

xúc cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc (giới hạn tiếp xúc ca làm việc);

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp

đối với bụi và các chất vô cơ.

- QCVN 26:2016/BYT về vi khí hậu – Gía trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho

phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
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CHƯƠNG III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

- Mô tả  chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,...) của công

trình  + Nước mưa trên mái được thu gom vào các ống D110 – D150 sau đó thoát nước ra

mương thu gom xung quanh các khu nhà, xưởng sản xuất. 

+ Hệ thống mương thu gom nước mưa xung quanh các khu  hạng mục công trình xây

gạch, nắp bản bê tông cốt thép có đục lỗ, kích thước mương thu gom B x H = 0,5m x 0,75

m. Những đoạn qua cửa chính của công trình và những đoạn qua đường ô tô sử dụng ống bê

tông đúc sẵn D400 đặt ngầm. Các tuyến thu gom chính sử dụng cống BTCT đúc sẵn D500-

D600. Những chỗ giao nhau của rãnh nước đều có hố ga. Toàn bộ hệ thống rãnh nước (gồm

hố ga và rãnh) đều được  tính toán có độ dốc 0,5% về phía cống thoát nước chung của khu

vực. Tổng chiều hệ thống thoát nước mưa L = 1.049,2 m.

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa chảy tràn

Tổng hợp hệ thống thoát nước mưa chảy tràn nhà máy đã xây dựng gồm:

Bảng 3.1. Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn đã xây dựng

STT Hạng mục Chiều dài (m)

1  Ống nhựa PVC (D90-140) thu nước mái (m) 350

2  Rãnh thoát nước mưa tấm đan B500 (m) 735

3  Hố thu nước mưa 1500x1500x1500 (cái) 23

4  Rãnh thoát nước mưa tấm đan B600 (m) 258,2

5  Cống thoát nước mưa chịu lực D400 (m) 56

Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên mái công trình được thu gom bằng máng và dẫn về

đường ống nhựa PVC thoát vào cống thoát nước mưa dọc các công trình.

Nước mưa chảy tràn sân đường nội bộ và công trình được thu gom qua giếng thu vào

hệ thống mương thoát nước được xây dựng xung quanh các công trình và dọc đường nội bộ.

Nước mưa được thu gom và lắng sơ bộ các chất rắn lơ lững tại các hố gas , thoát ra mương
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tiêu phía Đông nhà máy qua cống D400. Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn của cơ sở là

mương thoát nước dọc đường giao thông phía  Đông nhà máy và chảy dọc theo mương thoát

nước đường giao thông QL1A.              

1.2. Thu gom, thoát nước thải:

Bảng 1.8. Lưu lượng nước thải phát sinh từ cơ sở

ST

T
Nguồn phát sinh nước thải

Lưu lượng phát sinh

(m3/ngày đêm)

1 Nước thải sinh hoạt 82,24

2 Nước thải tại khu vực nhà ăn 37,1

3 Nước thải xả đáy lò hơi 1,0

4 Nước thải từ hoạt động xử lý khí thải lò hơi 2,0

Tổng 122,34

* Sơ đồ phân dòng nước thải của cơ sở:

Hình 1.4. Sơ đồ mạng lưới thu gom thoát nước thải tại cơ sở

Nước thải phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải từ quá trình sinh hoạt và nước thải

từ qúa trình xử lý khí thải nồi hơi.

Thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy như sau:

(1) Nước thải sinh hoạt:

-  Nước thải phát sinh từ quá trình rửa tay chân, tắm rửa, giặt giũ: 

Nước thải rửa tay chân của cán bộ, nhân viên, công nhân phát sinh từ khu vực nhà văn

phòng, khu vực  nhà ăn, nhà xưởng... được thu gom bằng đường ống PVC DN300 PN10, dài

L= 497,2 m, sau đó dẫn vào bể gom chung trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập
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trung công suất 200 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

Sơ đồ thu gom:

- Nước thải vệ sinh phát sinh từ các khu vực nhà vệ sinh

+ Nước thải từ các nhà vệ sinh phát sinh từ 3 nguồn: Nhà vệ sinh trong khu nhà văn

phòng, nhà vệ sinh trong nhà xưởng, nhà vệ sinh của nhà ăn ca. 

Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh được thu gom tách biệt nước rửa tay chân đi

theo đường ống PVC DN300 PN10, có chiều dài L = 65 m dẫn về 08 bể tự hoại 3 ngăn, đặt

ngầm dưới mỗi công trình nhà vệ s inh để xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh, sau đó tiếp tục

được dẫn về bể gom chung trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung 200 m 3/ngày

đêm của nhà máy để t iếp tục xử lý.

+ Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn như sau:

Hình 3.1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại

Kết cấu của bể tự hoại: Đáy bể bằng BTCT Mác 250 dầy 25cm; tường xây bằng gạch

Tuynel dày 22cm, VXM Mác 100; trát  tường vữa  Mác 150; nắp bằng BTCT  dày 20cm,

VXMMác 250. 

+ Nguyên tắc hoạt động của hệ thống bể tự hoại 03 ngăn như sau: Có thể chia sự phân

hủy chất thải trong bể phốt chia ra ba giai đoạn:

 Giai đoạn 1: Nước thải từ bồn cầu được dẫn vào hầm tự hoại trong ngăn thứ nhất gọi

là ngăn chứa mà không làm khuấy động bề mặt của ngăn chứa. Phân sẽ nổi lên và tiếp xúc

với không khí tạo điều kiện tối đa cho vi khuẩn hiếm khí hoạt động phân giải các chất hữu

cơ (phân) biến thành bùn lắng xuống dưới và chuyển qua ngăn thứ hai.

 Giai đoạn 2: Quá trình phân hủy tiếp tục bởi vi sinh vật yếm khí (trong môi trường

không có oxi) trong ngăn thứ hai gọi là ngăn lắng. Tiếp theo chất thải được chuyển sang

ngăn thứ ba.

 Giai đoạn 3: Kết thúc quá trình phân hủy bằng vi khuẩn yếm khí, chất thải được chuyển

sang ngăn thứ ba chậm và tạo điều kiện cho nước thải có diện tích tiếp xúc với không khí tối đa

để quá trình phân hủy của vi khuẩn hiếu khí (môi trường giàu oxi) tiếp tục phân giải hết các
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Lên men

Hiếu khí

chất hữu cơ có mùi hôi thối thải ra và được đưa ra hố ga dẫn ra cống chung.

Mô tả quá trình yếm khí xảy ra tại bể tự hoại 3 ngăn:

Các hệ thống yếm khí ứng dụng khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật trong

điều kiện không có oxi. Quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ phức tạp liên hệ đến hàng

trăm phản ứng  và sản phẩm trung gian. Tuy  nhiên có thể biểu diễn đơn giản chúng  bằng

phương trình phản ứng như sau:

        

           Chất hữu cơ                           CH4 + CO2+ H2+NH3+ H2S

Hỗn hợp  khí sinh ra thường  được gọi  là khí sinh  học hay biogas,  thành phần  của

biogas như sau:

Methane (CH4) 55% - 65%
Carbon dioxide (CO2) 35% - 45%
Nitrogen (N2) 0 - 3%
Hydrogen (H2) 0 - 1%
Hydrogen sulphide (H2S) 0 - 1%

Quá trình phân hủy yếm khí chia thành 03 giai đoạn chính như sau: 

1- Phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử (thủy phân và lên men).

2- Tạo nên các axit (axit acetic, H2). 

3- Tạo CH4

- Nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn ca:  Nước thải phát sinh từ bồn vệ sinh được thu

gom tách biệt với nước rửa tay chân đi theo đường ống PVC DN300 PN10, có chiều dài L =

65 m dẫn về 11 bể tự hoại 3 ngăn đặt ngầm dưới mỗi công trình với tổng thể tích 208,2m3.

Đặt ngầm dưới  công trình nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ nước thải  nhà vệ sinh. Sau đó nước

thải dẫn về bể gom chung trước khi dẫn về hệ thống XLNT tập trung 200 m3/ngày đêm để

tiếp tục xử lý.

Nhà máy đã trang bị 8 bể tự hoại bao gồm: 

+ 1 bể tại nhà văn phòng dung tích 12,3m3, kích thước BxLxH = 3x2,5x1,64 (m).

+ 1 bể tại nhà ăn dung tích 12,3m3, kích thước BxLxH = 3x2,5x1,64 (m).

+ 6 bể tại 3  khu nhà vệ sinh của khu vực nhà xưởng dung tích 20,4m3/bể, kích thước

BxLxH = 3,4x3,0x2,0 (m).

Dự kiến sẽ trang bị 03  bể tại  khu vực  nhà xưởng phụ dung tích 20,4m3/bể, kích

thước BxLxH = 3,4x3,0x2,0  (m). 

Sơ đồ thu gom:
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- Nước thải ăn uống từ khu vực nhà ăn

Nước thải  phát sinh từ nhà ăn được xử lý qua ngăn tách dầu  của bể gom chung. Chủ

đầu tư đã xây dựng bể gom chung kết hợp tách dầu mỡ 5 ngăn có thể tích 30m3, kích thước

2,14x4,0x3,5m  đặt ngầm cạnh  khu vực  bếp nấu của nhà ăn sau  đó được thu gom bằng

đường ống PVC DN300 PN10, chiều dài L=100m, chảy về hệ thống XLNT  tập trung công

suất 200 m3/ngày đêm của nhà máy để tiếp tục xử lý.

Bể gom chung kết hợp tách mỡ gồm 5 ngăn trong đó: 3 ngăn dùng để thu gom và dùng

để tách và thu các loại mỡ động vật và thực vật, các loại dầu có trong nước thải; 2 ngăn còn

lại để  chứa nước thải sau khi tách mỡ cùng với nước thải vệ sinh, nước thải tắm giặt.  Ngăn

tách dầu mỡ được thiết kế như sau:

Hình 3.2. Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ

* Nguyên lý bể tách dầu mỡ

+ Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho

phép giữ lại thực phẩm, đồ ăn thừa,  xương hay các loại tạp chất khác có trong nước  thải nhà

bếp. Chức  năng này giúp cho bể tách mỡ hoạt động ổn định mà không bị nghẹt rác.

+ Nước thải nhà bếp tiếp tục được đưa sang ngăn thứ 2. Ở đây, thời gian lưu mỡ đủ để

dầu mỡ nổi lên trên mặt nước. Các phần còn lại trong nước sau khi mỡ và dầu được tách ra

lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy vào ngăn gom nước  chung.

+ Lớp mỡ sẽ dần tích tụ và tạo lớp váng trên mặt nước. Hàng ngày nhân viên vệ sinh

tiến hành vớt váng dầu. Váng dầu được vớt bằng biện pháp thủ  công và thuê đơn vị chức

năng đến thu gom, mang đi xử lý.

Nước ăn uống phát sinh từ nhà ăn được xử lý sơ bộ qua ngăn tách dầu mỡ trong bể

gom chung. Nước thải sau khi qua bể gom chung có thể tích 30m3, đặt ngầm cạnh khu vực

bếp ăn sau đó được thu gom bằng đường ống PVC DN300 PN10, chiều dài L = 100m dẫn

về hệ thống XLNT tập trung 200 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý.  
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Sơ đồ thu gom:

(2) Nước thải từ hoạt động sản xuất:

+ Nước thải xả cặn nồi hơi:

- Nước thải xả đáy (nước xả cặn) nồi hơi: Theo tần suất làm việc tại nhà máy, hết một

đợt làm việc tiến hành xả đáy lò hơi, định kỳ 1 tuần xả đáy 1 lần. Lưu lượng nước xả cặn 1 lần.

Lưu lượng nước xả cặn theo số liệu thống kê thực tế khi nhà máy vận hành theo hướng dẫn của

nhà sản xuất là 1m3/1 lò hơi/1 lần xả cặn. 

Thành phần chủ yếu là cặn vôi hóa CaCO3 kết tủa do đó nước thải xả đáy được dẫn vào

hệ thống XLNTTT của nhà máy để tiếp tục xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà

máy trước khi thải ra môi trường.

+ Nước thải phát sinh từ xử lý khí thải nồi hơi

Nước xử lý khí thải lò hơi là nước vôi trong được tuần hoàn tái sử dụng, định kỳ bổ

sung lượng nước hao hụt  do bay hơi. Trong trường hợp  không thể tuần hoàn được nữa, cơ

sở tiến hành thay thế nước mới, tần suất thay nước trung bình là 1 tuần/lần. Lượng nước thải

phát sinh từ quá trình này bằng 100% lượng nước cấp ban đầu: 2 m3/ngày đêm;

Nước thải phát sinh  từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi có thành phần chính là cặn vôi

hóa CaCO3 do đó chủ đầu tư sẽ dẫn vào bể lắng 3 ngăn dung tích 20m3 kích thước LxWxH =

5x1,6x2,5 (m) để lắng loại bỏ phần kết tinh, phần nước trong lại tiếp tục tuần hoàn cho việc

pha sữa vôi và đưa lên tháp hấp thụ để xử lý, định kỳ khoảng 1 tuần/lần sau khi lắng tại bể

lắng 3 ngăn sẽ ngưng tuần hoàn và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để

xử lý trước khi thải ra môi trường.

 (3) Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày đêm;

Nước thải  sau hệ thống xử lý  nước thải  tập trung theo đường ống nhựa PVC D200

(D110) (chiều dài khoảng L = 200m) chạy ngầm dẫn mương thoát nước khu vực phía Đông

nhà máy. 

Bảng 3.2. Tổng hợp công trình thu gom nước thải sinh hoạt của nhà máy

STT
Tên tuyến cống thu gom và thoát

nước thải
Thống số kỹ thuật

Chiều dài(m)/

Số lượng (cái)

I Tuyến thu gom nước thải sinh hoạt

1 Tuyến thu gom nước rửa tay chân PVC DN300 497,2 m

2 Tuyến thu gom nước thải nhà vệ sinh PVC DN300 65 m

3 Tuyến thu gom nước thải nhà ăn PVC DN300 100m

II Tuyến thu gom nước thải sản xuất

1 Ống kẽm Kẽm D300 30m
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(Nguồn: Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa)

1.3. Xử lý nước thải:

Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công xuất 200m³/ngày.đêm

để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh  của nhà máy theo nội dung báo cáo ĐTM đã

được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo thiết  kế,  công ty đã xây dựng hệ thống xử  lý  nước  thải tập trung công  xuất

200m³/ngày.đêm.

Chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả thải ra môi trường.

Công nghệ sử dụng cho hệ thống xử lý  nước thải sinh hoạt là công nghệ vi sinh kết

hợp hóa lý, hiệu quả xử lý đạt từ 90%-95% .

Nhà  máy xây dựng hệ thống  xử lý nước thải tập trung công suất 200 m³/ngày đêm,

tháng 10 năm 2019 công ty tiến hành xây dựng hợp đồng với các đối tác cung cấp các thiết

bị  vật  tư  phục  vụ  công  trình  hệ  thống  xử  lý  nước  thải  bao  gồm:  Hợp  đồng  số

0810/2019/HĐKT/DG-KAP hợp đồng cung cấp giá thể  đêm vi sinh dạng cầu, Hợp đồng số

710/2019/HĐKT/DG-QM hợp đồng mua máy thổi khí và đĩa phân phối khí.

Chế độ vận hành của hệ thống xử lý nước thải sinh  hoạt: Vận hành theo 2 chế độ, điều

khiển bằng tay và chế độ điều khiển tự động.

Thời gian vận hành hệ thống xử lý liên tục 24 giờ. Nước thải phát sinh trong ngày làm

việc được bơm lên bể điều hòa bắt đầu cho qúa trình xử lý.  

Quy trình  công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m³/ngày đêm

được thể hiện sơ đồ dưới đây: 
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Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải sinh hoạt công suất 200m³/ngày đêm

* Thuyết minh quy trình xử lý:

1. Bể điều hòa (TK01)

Toàn bộ nước thải nhà ăn sau  khi xử lý qua bể tách mỡ, nước thải vệ sinh từ các nhà

vệ sinh sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải tắm rửa  tay chân, nước thải xả đáy nhà nồi

hơi, nước thải xử lý khí thải lò hơi  sau khi xử lý sơ bộ qua bể lắng 3 ngăn tại nhà nồi hơi

được bơm lên bể điều hòa. Tại đây nước thải đầu vào hệ thống được thu gom và loại bỏ các

rác thải lẫn trong nước thải đầu vào nhờ song chắn rác  để đảm bảo cho qúa trình xử lý các

bể phía sau được hiệu quả. Tại đây nước thải được điều hòa pH của nước thải do trong nước

thải đầu vào của dự án có độ pH không ổn định, (điều kiện môi trường nước thải thuận lợi là

pH từ 6-8), điều hòa về  lưu lượng và nồng độ chất ô  nhiễm, loại bỏ các rác thải lẫn trong

nước thải đầu vào nhờ song chắn rác để đảm bảo cho qúa trình xử lý các bể phía sau  được

diễn ra hiệu quả.

2. Bể Anoxic 1 (thiếu khí 1) (TK02) 
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Nước thải sau khi ra khỏi bể điều hòa được dẫn sang bể thiếu khí. Đây là bể thiếu khí

được thiết kế với mục đích xử lý chất ô nhiễm dạng hữu cơ có trong nước thải dựa trên các

vi sinh vật thiếu khí, đồng thời kết hợp với khử Nitrat quay vòng từ bể hiếu khí được bơm

ngược về.

Bể thiếu khí được thiết kế dạng xáo trộn  hoàn toàn, trong bể bố trí 02 máy khuấy trộn

dạng chìm (mixer). Các mixer này xáo trộn nguồn nước giúp tạo môi trường tối ưu cho các vi

sinh thiếu khí xử lý ô nhiễm.    

3. Bể Aroten 1 và Aroten 2 (hiếu khí 1, hiếu khí 2)(TK03, TK04) 

Nước thải sau khi ra khỏi bể thiếu khí sẽ tiếp tục được dẫn sang bể hiếu khí 1, trong bể

hiếu khí 1, nước thải được xáo trộn với các vi sinh vật hiếu khí nhờ không khí cấp vào từ

máy thổi khí và hệ thống đĩa phân phối khí được phân bố đều dưới đáy bể. Quá trình này tạo

điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật  hiếu khí s inh trưởng và phát triển. Trong quá trình tiếp

xúc đó, vi sinh vật hiếu khí lấy các chất ô nhiễm có trong nước thải (Nitơ, photpho, kim loại

nặng,…) làm thức ăn của chúng, làm tăng sinh khối và kết thành các bông bùn.

Tại đây dưới sự tác động của sinh vật hiếu khí, và hệ thống phân phối khí trong bể các

chỉ tiêu COD, BOD được xử lý hiệu quả 60 – 98% làm tăng chỉ số oxy hòa tan trong nước

(DO). Mức duy trì chỉ số DO trong bể Aerotank luôn ở mức 1,5 – 2 (mg/l).

Nước sau khi được xử lý tại bể hiếu khí 1 sẽ tự chảy qua bể hiếu khí 2 với cơ chế xử lý

tương tự như bể hiếu khí 1, nhằm xử lý triệt để các chất ô nhiễm còn lại làm tăng hiệu quả

cho quá trình xử lý hiếu khí.

Nguyên lý:

Nước thải chảy  qua suốt chiều dài của bể và được sục khí, cụm máy đảo nhằm tăng

cường lượng Oxy hòa tan và tăng cường quá trình Oxy hóa chất bẩn hữu cơ có trong nước.

Nuôi cấy Vi sinh Hiếu khí cao phân tử, sinh  hóa cao phân tử theo định kỳ và hàng  ngày.

Kiểm định hoạt độ vi sinh hiếu khí bằng kiểm nghiệm vi sinh đúng quy định.

Bùn hoạt tính là loại bùn xốp chứa nhiều vi sinh hiếu khí có khả năng oxy hóa và

khoáng hóa các chất hữu  cơ có trong nước thải. Để giữ cho bùn hoạt tính  ở trạng thái lơ

lửng và để đảm bảo oxy dùng cho quá trình oxy hóa các  chất hữu cơ thì phải luôn luôn đảm

bảo việc thoáng khí.

Các phản ứng xảy ra trong quá trình này là:

Oxy hóa các chất hữu cơ:

                                         CxHyOz + O2 --------->CO2 + H2O + OH

Tổng hợp xây dựng tế bào:

                CxHyOz + O2 ----e-n-z--i-m-----> Tế bào VSV + CO2 + H2O + C5H7NO2 – OH

Tự oxy hóa chất liệu tế bào (tự phân hủy):

                  C5H7NO2 + 5O2 ----------------> 5CO2 + 2H2O + NH3 ± OH

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá tình oxy hoá các hợp chất hữu cơ nhờ hoạt
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động của hệ vi sinh vật trong bùn hoạt tính. Hệ thống vi sinh trong bể hiếu khí 01 được phân

bố đều trong bể nhờ hệ thống giá thể vi sinh hình cầu D150mm, giúp vi sinh bám trên gía

thể và phân bố đều trong bể xử lý.  

4. Bể Anoxic 2 (thiếu khí 2) (TK05)

Nước thải sau khi ra khỏi bể hiếu khí 2 lúc này các chất ô  nhiễm dễ phân hủy (BOD5)

và các chất ô nhiễm khó phân hủy hơn (BOD, COD…) gần như đã được phân hủy xử lý hết

nhờ hệ thống vi sinh thiếu khí và hiếu khí ở các ngăn xử lý trước đó, tuy nhiên vi sinh vật

sau khi phân hủy chất hữu cơ (chất ô nhiễm) trong nước thải sẽ tăng sinh khối và một phần

sinh khối vi sinh già bị chất sẽ gây ô nhiễm lại dòng nước thải do đó nước thải tiếp tục  được

dẫn sang bể hiếu khí 02 (TK05) để xử lý triệt để các chất ô nhiễm do sinh khối vi sinh tạo ra

và các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải. Việc bố trí này khắc phục được nhược điểm là

nước  có thể tự  chảy nên không cần hồi lưu nước thải từ  bể Aroten về bể thiếu khí.  Tuy

nhiên, với  vị trí  này thì  cần phải bổ sung chất hữu  cơ vào bể  đồng thời  sục khí sau bể

Anoxic để có thể loại bỏ khí Ni tơ. Bể thiếu khí 02 được thiết kế dạng xáo trộn hoàn  toàn,

trong bể bố trí 02 máy khuấy trộn dạng chìm (mixer). Các mixer này xáo trộn nguồn  nước

giúp tạo môi trường tối ưu cho các vi sinh thiếu khí xử lý ô nhiễm.

5. Bể lắng kết hợp khử trùng (TK06)

Sau khi phán ứng phân hủy hiếu khí và thiếu khí trên sẽ hình thành các sinh khối vi

sinh ở dạng bông bùn lơ lững và nổi trong nước thải, do đó nước thải sau khi phân hủy hiếu

khí và thiếu khí sẽ được lắng để loại bỏ các bông bùn dư và sinh khối vi sinh vật tại công

trình bể lắng thứ cấp. Để  tăng hiệu quả lắng và loại bỏ các sinh khối vi sinh cũng như các

chất lơ lững còn lại trong nước thải tại đây sẽ được trâm lượng nhỏ hóa chất PAC nhờ hệ

thống bơm định lượng. Tại đây kết hợp quá trình khử trùng nước thải sau khi xử lý, hoá chất

khử trùng sẽ được cấp vào nhằm thực hiện  quá trình  khử trùng nước  thải đảm bảo  tiêu

chuẩn vệ sinh trước khi thải ra môi trường.

Bùn lắng trong ngăn lắng của bể lắng một phần được bơm tuần hoàn  ngược trở lại 2

ngăn thiếu khí để duy trì hàm lượng sinh khối, bù những phần sinh khối bị mất do chảy theo

dòng nước thải sang bể hiếu khí, phần bùn dư còn lại được gom về bể chứa cô đặc bùn. Chủ

cơ sở hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý đúng quy định.

Nước sau  khử trùng đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B):  Quy chuẩn kỹ

thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (Cột B quy định  giá trị C của các thông số

ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

-  Điểm xả nước thải sau xử lý:  Điểm xả thải ra môi trường: điểm đấu nối xả thải  ra

mương thoát nước chung của khu vực giáp ranh giới phía Đông nhà máy,  toạ độ vị trí xả

nước thải ra hệ  thống mương thu gom nước thải chung của khu vực (Kênh tiêu Kim Quý)

theo hệ toạ độ VN-2000 như sau: X(m) = 2202094; Y(m) = 586538.

50



Bảng 3.3. Tổng hợp chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy theo

thực tế xây dựng

Stt Tên hạng mục
Thể
tích
(m3)

Kích thước (m) Diện
tích xây

dựng
(m2)

Kết cấuDài
(m)

Rộng
(m)

Cao
(m)

I Công trình xử lý sơ bộ

1
Bể tách gom
chung + tách

dầu mỡ
30 4,0 2,14 3,5 8

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm tuyêt đối

2

Bể tự hoại
3 ngăn (nhà

văn phòng, nhà
ăn)

12,3 3 2,5 1,64 7,5
Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm tuyêt đối

3
Bể tự hoại 3
ngăn tại nhà

xưởng
20,4 3,4 3,0 2,0 10,2

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm tuyêt đối

4

Bể lắng 3 ngăn
xử lý sơ bộ
nước thải từ

hoạt động xử lý
khí thải lò hơi

20 5,0 1,6 2,5 8
Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm tuyêt đối

5

Bể lắng tách
cặn nước thải từ

quá trình dập
bụi ướt dưới

chân ống khói

1 1 1 1 1
Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm tuyêt đối

II Hệ thống XLNT tập trung

1
Bể điều hòa

(TK01)
74,3 5,5 3,0 4,5 16,5

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm

2
Bể thiếu khí 1

(TK02)
45,9 8,5 1,2 4,5 10,2

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm

3
Bể Aerotank 1

(TK03)
48,4 4,3 2,5 4,5 10,75

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm

4
Bể Aerotank 2

(TK04)
47,3 3,5 3,0 4,5 10,5

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm

5
Bể thiếu khí 2

(TK05)
10,8 3,0 0,8 4,5 2,4

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm

6
Bể lắng + khử
trùng (TK06)

40,5 3,0 3,0 4,5 9
Kết cấu Bê tông cốt thép, tường

xây, chống thấm

7
Bể chứa bùn

(TK07)
17,6 3,0 1,3 4,5 3,9

Kết cấu Bê tông cốt thép, tường
xây, chống thấm

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở được xây dựng tại khu vực giáp ranh giới

phía Nam cơ sở. Hệ thống được xây dựng bằng BTCT Chủ cơ sở đã lắp đặt đồng hồ đo lưu

lượng đầu vào, đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. Lắp đặt hệ thống điện và công tơ riêng

cho hệ thống xử lý nước thải tập trung. Lập sổ theo dõi, nhật ký vận hành  hệ thống xử lý
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nước thải, trong đó ghi nhận đầy đủ, đúng các số liệu đo đạc bằng đồng hồ điện, đồng hồ xả

thải, lượng hóa chất sử dụng và công suất đang hoạt động, chất lượng nước, các sự cố và

biện pháp khắc phục,…

* Hiệu quả của công trình xử lý nước thải:

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải trong quá trình lập báo cáo

ST
T

Chỉ tiêu  Đơn vị tính
Kết quả ngày

30/03/2024
QCVN 14:2008/
BTNMT Cột B

1 pH mg/l 7,54 5-9
2 BOD5 mg/l 24 50
3 TSS mg/l 21 100
4 NH4

+ (theo N) mg/l 0,08 10
5 NO3

- (theo N) mg/l 38,9 50

6 Dầu mỡ ĐTV mg/l <0,3 20

7 Coliform MPN/100ml KPH 5000
(Nguồn: Đoàn mỏ địa chất Thanh Hóa)

Nhận xét:  Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy hệ thống XLNT tập trung công

suất 200 m3/ngày.đêm của cơ sở hoạt động hiệu quả đảm bảo thoát ra mương  thoát nước

chung của khu vực.

Căn cứ lượng nước thải phát s inh và công suất xử lý hệ thống xử lý nước thải tập trung

của cơ sở, với công suất xử lý 200m3/ngày đêm hệ thống hoàn toàn đáp ứng nhu cầu xử lý

nước thải của cơ sở.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải.

2.1. Công trình xử lý khí thải lò đốt vải cấp nhiệt cho nồi hơi

Chủ đầu tư đã đầu tư lắp đặt 01 lò đốt đa nhiên liệu cấp nhiệt cho nồi hơi công xuất

2000 kg hơi/giờ để phục vụ sản xuất. Lượng  nhiên liệu nhà máy sử dụng là vải vụn, khối

lượng vải vụn cấp lò hơi là 500 kg/ngày. 

- Đơn vị thiết kế, cung cấp lò đốt vải cấp nhiệt cho nồi hơi công xuất 2000 kg hơi/giờ

là Công ty TNHH năng lượng & TB nhiệt Mạnh Quân.

- Thời gian xây dựng, lắp đặt thiết bị: năm 2019

- Chứng nhận và lý lịch lò hơi được đính kèm phụ lục báo cáo.

-  Chất  lượng  khí  thải  sau  khi  xử  lý  đạt  quy  chuẩn  kỹ  thuật quốc gia  QCVN

19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các

chất vô cơ.

Nguyên tắc của lò đốt là đốt  đa cấp gồm 3 phần: Buồng đốt nhiên liệu, Balong gia

nhiệt chứa hơi, Xilo lọc khí.

Nguyên lý chung:

Lò đốt đa nhiên liệu MFB sản xuất tại công ty TNHH Năng Lượng và thiết bị nhiệt
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Mạnh Quân là loại lò đốt kiểu đáy tĩnh, là công nghệ mới trong quá trình nghiên cứu phát

triển và ứng dụng biến chất thải dư thừa trong các ngành sản suất gỗ, ngành sản xuất may

mặc tạo thành hơi phục vị lại quá trình sản xuất. Nguyên lý hoạt động của lò đốt MQB có

hai buồng đốt: buồng sơ cấp để đốt đa nhiên liệu đốt kiệt khói, buồng thứ cấp giải nhiệt khí

và sinh hơi nước. Ở buồng sơ cấp không khí được cấp đa tầng khí, ở đáy buồng khí cấp

khoảng 50 đến 70 % theo tính toán lý thuyết. Quá trình cháy thiếu khí này làm cho những

chất hữu cơ bị phân huỷ nhiệt. Khói và các sản phẩm phân huỷ nhiệt là các hyđrocacbon và

oxit cacbon sẽ được chuyển lên tầng trên. Tại đây, không khí được cấp bổ sung ( ép khí ) để

đảm bảo quá trình cháy hoàn toàn. Các phản ứng cháy  và vận tốc rối trong buồng sơ cấp

được duy trì ở mức thấp làm cho vải vụn và khói được cháy kiệt để giảm thiểu việc mang

tro bụi sang buồng thứ cấp. Khí nóng ở buồng sơ cấp chuyển sang buồng thứ cấp. ở buồng

đốt khí được cháy hết hoàn toàn do nhiệt độ cao được lưu lại vật liệu cao nhôm, trường hợp

nhiệt độ  thấp thì đầu đốt hoạt động gia nhiệt  lên >10000C  triệt  tiêu  hyđrocacbon và oxit

cacbon, dioxin khí nóng được chuyển qua ống lò hấp thu nhiệt sinh hơi trong balong .

Sau đó khí thải được đi qua cyclon thu bụi, và đi qua lọc bụi ướt để lắng hết bụi  và xử

lý hết các khí độc hại trước khi thải ra môi trường qua ống khói. Khí thải sau khi xử lý đạt

quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT. 

2.1.1. Lưu lượng, thành phần khí thải lò đốt cấp nhiệt cho nồi hơi 

Dựa vào nhiên liệu sử dụng của lò hơi là vải vụn, xác định được lượng chất ô nhiễm

phát sinh như sau:        

Các thông số kỹ thuật của vải vụn nhà máy sử dụng:              

Theo tài l iệu (Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Hoàng Kim Cơ - NXB Khoa học

và Kỹ thuật - Hà Nội 2001). Áp dụng các công thức tính toán tải lượng và nồng độ khí thải

trong quá trình đốt cháy nhiên liệu dựa vào thành phần của nhiên liệu như sau:        

+ Thành phần chất đốt gồm: Cacbon (C); Hyđro (H); Nitơ (N); Oxy (O); Lưu huỳnh

(S); Độ tro (A) và Độ ẩm (W). Các thành phần được biểu diễn bằng phần % trọng lượng.

Như vậy, tổng của toàn bộ các thành phần bằng 100%: 

Thành phần phần trăm theo khối lượng của C, H, O, N, S, và độ tro trong nguyên liệu

đốt (vải):  

Cp = 55% Hp = 6,6% Op = 31,2%

Np = 4,6% Sp = 0,15% Wp = 2,45%

(Nguồn:  Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Hoàng Kim Cơ- NXB Khoa học  và Kỹ

thuật - Hà Nội 2001).

Các hệ số sử dụng: 

+ Lượng nhiên liệu tiêu thụ: B = 41,7 kg/h 

+ Hệ số thừa không khí: α = 1,3 

+ Hệ số cháy không hoàn toàn: η = 0,006 
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+ Hệ số tro bụi bay theo khói: a = 0,5 

+ Nhiệt độ khói thải: tkhói = 1500C

 Nhiệt  năng của nhiên  liệu:  Qp  = 81Cp +  246Hp -  26(Op -  Sp) -  6Wp =  5.257

kcal/kgNL 

Từ phương trình phản ứng cháy, ta tính được lượng sản phẩm cháy (SPC) ở điều kiện

tiêu chuẩn (t= 00C; P = 760 mmHg) và tải lượng các chất ô nhiễm trong khói ứng với lượng

nhiên liệu tiêu thụ B.

Bảng 3.5. Tính toán lượng khí bụi  và nồng độ phát thải

T
T

Đại lượng tính toán Đơn vị Kí hiệu Công thức tính Kết quả

1
Lượng không khí khô
lý thuyết cần cho quá
trình cháy

m3

chuẩn/
kg

Vo
Vo= 0,089Cp + 0,264Hp

– 0,0333(Op – Sp)
5,484

2

Lượng không  khí  ẩm
lý thuyết cần cho quá
trình  cháy (d=17g/kg,
ở t0 =300C j =65%)

m3

chuẩn/k
g

Va Va = (1+0,0016 x d) Vo 5,633

 3
Lượng không  khí  ẩm
thực tế với hệ số thừa
không khí a = 1,3

m3

chuẩn/k
g

Vt Vt= a .Va 7,323

4
Lượng  phát  thải  khí
NOx

Kg/h MNOx
MNOx = 3,953 x 10-8 .

(Qp x B)1,18 9,39×10-3

5
Lượng khí SO2 trong
SPC

m3

chuẩn/k
g

VSO2 VSO2 = 0,683.10-2Sp 1,0245×10-3

6

Lượng  khí  CO  trong
SPC  với  hệ  số  cháy
không  hoàn  toàn  về
hoá  học  và  cơ  học
(h=0,01-0,06),
h=0,02

m3

chuẩn/k
g

VCO VCO = 1,865.10-2 h x Cp 6,155×10-3

7
Lượng khí CO2 trong
SPC

m3

chuẩn/k
g

VCO2
VCO2 = 1,853 x 10-2 (1-h)

Cp
1,013

8
Lượng hơi nước trong
SPC

m3

chuẩn/k
g

VH2O

VH20  = 0,111.Hp
+0,0124 x Wp + 0,0016

x d x Vt
0,96

9
Lượng  khí  O2 trong
không khí thừa

m3

chuẩn/k
g

VO2 VO2 = 0,21 (1-a) Va 0,353

10
Lượng NOx trong SPC
rNOx  =  2,054 kg/m3

chuẩn

m3

chuẩn/k
g

VNOx VNOx =  MNOx./(B*rNox) 6,69×10-4

11 Lượng  khí  N2 trong
SPC

m3

chuẩn/k
VN2 VN2 = 0,8 x 10-2 x Np +

0,79 x Vt

0,212
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g

12
Lượng  khí  N2 tham
gia phản ứng của NOx

m3

chuẩn/k
g

VN2 (NOx) VN2 (NOx) = 0,5 x VNOx 3,34×10-4

13
Lượng  khí  O2 tham
gia phản ứng của NOx

m3

chuẩn/k
g

VO2

(NOx)
VO2(NOx) = VNOx 6,69×10-4

14 Tổng lượng khói thải
m3

chuẩn/k
g

VSPC

VSPC = VSO2 + VCO +
VCO2 + VH20 + VN2 + VO2

- VN2 (N0x)- VO2(NOx)

2,544

15
Lượng  khói  SPC  ở
điều kiện chuẩn

m3/s Lc Lc= VSPC x B/3600 4,83×10-3

16
Lưu  lượng khói SPC
ở điều kiện thực tế tkhó i

= 150 0C
m3/s LT LT = Lc (273 + tkhói)/273 0,008

17
Lượng tro  bụi với hệ
số tro bay theo khói
a=0,1-0,85; lấy a= 0,5

g/s Mbụi
Mbụi  = 10x a x Wp x

B/3600
0,023

18
Lượng  khí  SO2 với
rSO2=  2,926  kg/m3

chuẩn
g/s MSO2

MSO2= (103 x VSO2 x B x
rSO2)/3600

0,006

19
Lượng khí CO với rCO

= 1,25 kg/m3 chuẩn
g/s MCO

MCO = (103 x VCO x B x
rCO)/3600

0,0146

20
Lượng  khíCO2 với
rCO2 =  1,977  kg/m3

chuẩn
g/s MCO2

MC02 = (103 x VCO2 x B x
rCO2) /3600

3,805

21
Lượng khí NOx trong
quá trình cháy

g/s MNOx
MNOx= 3,953 x 10-5.

(Qp* B)1,18/3600
2,6×10-3

22
Nồng độ phát thảỉ các
chất ô nhiễm

mg/m3

CSO2 CSO2 = 103 MSO2/LT 750

CCO CCO = 103 MCO/LT 1.825

CCO2 CCO2 = 103 MCO2/LT 32.500

C
NOx

CNOx = 103 

MNOx/LT
3.250

CBụi Cbụi = 103 Mbụi/LT 2.875

Tổng lưu lượng khí phát sinh ở điều kiện thực tế là 0,008 m³/s, tương đương 28,8

m³/giờ.

Bảng 3.6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói trước khi xử lý

STT
Chỉ
tiêu

Nổng độ các chất ô
nhiễm (mg/m³)

QCVN 19:2009/BTNMT (Cột
B, Kv=1,2)
(mg/Nm³)

1 SO2 750 600
2 CO 1.825 1200
3 CO2 32.500 -
4 NOx 3.250 1020
5 Bụi 2.875 240

Ghi         chú:   QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
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nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Qua kết quả trên, ta thấy tất cả các khí ô nhiễm đều vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN

19:2009/BTNMT, cột B

2.1.2. Biện pháp xử lý khí thải lò hơi

Khí thải lò đốt cấp nhiệt cho nồi hơi được thu gom và xử lý như sau:
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Sơ đồ xử lý khí thải lò hơi:

Hình 3.4. Sơ đồ xử lý khí thải lò đốt cấp nhiệt cho nồi hơi.

Khí thải phát sinh từ lò hơi được hệ thống chụp hút thu khí về hệ thống xử lý.  Dòng

khí sau khi qua buồng lắng sẽ được dẫn qua cyclon thu hồi bụi, muội than có kích thước nhỏ

hơn bằng tác dụng của lực ly tâm và trọng lực. Sau đó, lợi dụng sức hút của quạt ly tâm sẽ

dẫn khí thải đi qua tháp hấp thụ để hấp thụ tại đây. Khí thải được đưa vào tháp từ dưới lên,

dung dịch hấp thụ được đưa vào từ trên thân trụ và được đĩa phân phối đều lên lớp vật liệu

đệm. Dòng khí đi từ dưới lên, dòng lỏng từ trên xuống qua lớp đệm cả hai tiếp xúc nhau và

xảy ra quá trình hấp thụ, khí thải được tiếp xúc với chất thải lỏng (nước vôi  trong), qua đó

bụi và các khí độc hại được hấp thụ giữ lại và cuốn theo nước ra ngoài. Dòng khí thải đi vào

bể từ đường ống dẫn khí  được đặt ngập sâu 1 m trong bể nước. Bể nước lọc bụi được chia

thành 3 ngăn, trong đó 2 ngăn dập bụi và hấp thụ khí thải và 1 ngăn vệ sinh. Khí thải lần

lượt được xục qua 2 ngăn xử lý của bể. Bụi và khí thải được hấp thụ và theo dòng nước đi ra

khỏi luồng khí vào hệ thống lắng đọng, đồng thời một  số khí thải được  hấp thụ chuyển

thành những chất ít độc hơn và tạo thành các chất kết  tủa đi vào hệ thống lắng phía dưới sau

đó qua bể nước sữa vôi và được quay vòng sử dụng lại. Khí thải sau khi qua  tháp hấp thụ

được rửa lại một lần nữa  để đảm bảo nồng độ bụi trong khí thải đạt QCMT, sau đó khí thải
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Nước thải

Ống khói

Kết tủa, cặn thải

Ca(OH
)2/NaOH

Bể chứa nước

(pH = 6,5-8,5)

Khí thải 
lò hơi

Đường ống, chụp hút

Tháp hấp thụ (hệ thống đĩa

phân phối khí và dung dịch

hấp thụ trong tháp)

Bể nước lọc lắng

tách kết tủa hấp thụ

Cyclon lọc bụi rắn, tách

bụi bằng lực ly tâm



được thoát ra ngoài qua ống khói cao 20m. Ống khói có chức năng phát tán khí thải vào môi

trường không khí trên cao. Ống khói của nhà máy có kích thước D300mm ống khói cao

20m được chế tạo bằng thép không gỉ. Ống khói có chức năng để phát tán khí thải sau xử lý

ra môi trường không khí trên cao. Khí thải sau xử lý tại ống khói đáp ứng theo các thông số

quy định tại QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.

Chất lắng cặn trong nước định kỳ 1 tuần 1 lần được xả cặn qua van xả cặn của bể.

Nước thải sau đó được dẫn về bể gom tại hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý.

Trong bể lắp đặt bổ sung phao chống tràn cho hệ thống bể xử lý  khí thải,  lắp đặt các

đường ống hồi lưu và xả áp đảm bảo không để nước thải, nước ngưng tụ lò hơi chảy tràn ra

môi trường.

Tại hệ thống này, bụi và khí thải được hấp thụ và theo dòng nước đi ra khỏi luồng khí

vào hệ thống lắng đọng, đồng thời một số khí thải được hấp thụ chuyển  thành những chất ít

độc hơn và tạo thành các chất kết tủa đi vào hệ thống lắng phía dưới sau đó qua bể nước sữa

vôi và được quay vòng sử dụng lại.

Phần bùn, cặn lắng được thu gom vào bể lắng cát trước khi thải ra ngoài môi trường.

Hiệu suất xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ đạt từ 85-90%. Khí thải sau xử lý

qua hệ thống được thải qua ống khói.

Các phản ứng hoá học khi hấp thụ khí thải bằng dung dịch vôi sữa Ca(OH)2 sẽ tạo ra

các chất kết tủa  như CaSO3, CaCO3, Ca(NO3)2,… Bơm cấp dung  dịch nước vôi trong nồng

độ 5%, lượng nước vôi cấp cho 1 ngày làm việc 8h là  1,7m³, lượng vôi sữa cấp cho  ngày

hoạt động là 75kg/ngày.

Bảng 3.7.  Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải nồi hơi

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật

1

Bể  nước  chứa
dung  dịch
Ca(OH)2  lắng  3
ngăn

1
- Kích thước: LxBxH= 5,0x1,6x2,5m.
- Thể tích: 20 m3

- Vật liệu: BTCT; Cấu tạo 3 ngăn.

2

Bể  lắng  tách  cặn
nước  thải từ  quá
trình dập bụi ướt
dưới  chân  ống
khói

1
- Kích thước: LxBxH= 1,0x1,0x1,0m.
- Thể tích: 1,0 m3

- Vật liệu: BTCT.

3 Cyclon lọc bụi 1 - Đường kính ống Cyclone: D=0,4m

- Đường kính ống ra: Dc=0,2m

- Đường kính ống đáy: Dd=0,115m

- Đường kính ống vỏ: Lb=1,5m

- Chiều cao cửa vào: h=0,192m

- Chiều cao làm việc của Cyclone: L=0,3m

- Chiều rộng cửa vào: b=0,096m

- Chiều cao ống ra: s=0,128m
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Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật

- Chiều rộng ống vào: w=0,096m

- Số vòng xoáy Cyclone: Ne=7,809 vòng

- Vận tốc khí vào Cyclone: 12,0 m/s

- Thời gian lưu hạt bụi: T=0,787 s

- Công suất: 110.000 m3/h

4 Tháp hấp thụ 1
- Vật liệu: thép
- Chiều cao: H=4m; Đường kính D=0,18m
- Miệng khí thải vào ra: 500/500mm

5 Ống khói 1
- Vật liệu: Inox (thép không rỉ)

- Kích thước D300; chiều cao H=20m.

6 Quạt hút 2
- Quạt thổi: 11.0 Kw/380v/50hz

- Động cơ Việt - Hung

7 Máy bơm nước 1
- Bơm cấp nước 4.0 HP,130Mx4,5 m3/h

- Bơm cấp nước trục đa tầng cánh;

(Nguồn: Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa)

* Quy trình vận hành:

(1) Chuẩn bị vận hành:

- Vệ  sinh buồng đốt, nạo vét tro  cặn của buồng đốt trước khi cho vào thùng phuy

miệng rộng tạm lưu chứa để xử lý sau.

- Kiểm trang hệ thống bơm, pH hồ chứa dung dịch xử lý khí thải, kiểm tra

mực nước trong téc nước, mực nước trong lò đốt

- Kiểm tra tủ điện hệ thống điều khiển.

- Kiểm tra hệ thống quạt gió, hút khí thải, hệ thống xử lý khí thải.

- Chuẩn bị sau khi phân loại lên kế hoạch đốt vải vụn sinh hơi.

(2).  Xác định nguy cơ/rủi ro: Xác định các nguy cơ như bỏng, cạn nước, hư bơm cấp

nước, quạt thổi, quạt hút  khí không hoạt động, mất điện lưới quốc gia.

(3).  Trang bị bảo hộ lao động: Công nhân trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ

trước  khi tiến hành quá trình làm việc gồm có trang phục, khẩu trang, găng tay, giày, kính

che mắt.

(4).  Dụng cụ,  thiết bị cần thiết: Mặt nạ phòng chống hơi nóng, máy bơm dự phòng,

máy phát điện dự phòng.

(5).  Quy trình, thao tác vận hành  chuẩn:

-  Bật công tắc nguồn.  bật công  tăc bơm  nước.  sau đó  bắt đầu thực hiện  cấp vải

vụn ,chất dễ cháy nhóm lò, bật quạt hút tiếp theo bật quạt thổi (hệ thống bơm cấp nước, quạt

hút, quạt thổi hoạt động ở chế độ tự động hoàn toàn). Đóng cửa lò điều chỉnh lưu lượng gió

cấp phù hợp bằng cách điều chỉnh quạt bằng biến tần quá trình nhiệt phân  tự xảy ra vì quá

trình này là quá trình tỏa nhiệt.

- Nếu nhiệt độ buồng sơ cấp 8000C, khi đốt phải theo dõi hoạt động của các thiết bị xử

lý khói thải và quan sát màu khói thải để điều chỉnh chế độ cấp gió, cấp chất thải, cấp nước
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và dung dịch hoá chất ở khu xử lý khói thải.

- Giữ nhiệt độ đáy buồng đốt sơ cấp ổn định từ 6500C đến 8000C

- Giữ nhiệt độ phần trên buồng đốt so cấp ổn định từ 1.0500C đến 1.2000C

- Trong quá trình tiêu hủy thường xuyên theo dõi bảng báo diễn biến nhiệt độ của lò,

kiểm tra pH của dung dịch xử lý khí thải.

(6).  Kết thúc vận hành: Sau khi tiêu hủy hết chất thải chứa trong buồng sơ cấp tắt lò,

tiếp tục cho hệ  thống xử lý khí thải hoạt động theo 10 phút để hạn chế tình trạng khói bụi

còn sót lại thoát ra môi trường. Kiểm tra tắt hệ thống điện, đóng cửa khu vực lò đốt.

* Quy trình và tần suất bảo trì: Vệ sinh buồng đốt mỗi ngày, vệ sinh kiểm tra toàn bộ

hệ thống điện, buồng đốt mỗi tuần một lần.

* Đánh giá hiệu suất xử lý khí thải lò hơi:

Căn cứ nồng độ khí thải  sau quá trình đốt,  công suất quạt hút và hiệu suất các công

trình xử lý khí thải theo thiết kế, hiệu suất quá trình xử lý được đánh giá như sau:

Bảng 3.8. Nồng độ tính toán các khí thải ra môi trường

STT Chỉ tiêu
Nổng độ các
chất ô nhiễm

(mg/m³)

Nổng độ các chất ô
nhiễm sau xử lý

(mg/m³)

QCVN
19:2009/BTNMT
(Cột B, Kv=1,2)

(mg/Nm³)
1 SO2 750 112,5 600
2 CO 1.825 273,8 1200
3 CO2 32.500 4875,0 -
4 NOx 3.250 487,5 1020
5 Bụi 2.875 143,8 240

Ghi chú: Hiệu suất xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ đạt từ 85- 90% theo

Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN.

Nồng độ khí thải sau xử lý theo tính toán lý thuyết nằm trong giới hạn cho phép tại

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp

đối với bụi và các chất vô cơ. Tuy nhiên thực tế quá trình phát sinh khí thải và hiệu suất xử

lý các  công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: độ ẩm nguyên liệu, chất lượng không khí

môi trường nền, thời gian hoạt động của lò đốt,…

Theo kết quả phân tích không khí tại miệng ống khói lò hơi trong quá trình lập báo cáo

do Công ty Cổ phần môi trường xây dựng và thương mại Green đã lấy mẫu và phân tích

ngày 30/03/3024, kết quả phân tích như sau:

Bảng 3.9. Nồng độ không khí tại miệng ống khói lò hơi trong quá trình lập báo cáo 

Stt Thông số Đơn vị
Kết quả

30/03/2024
QCVN 19:2009/BTNMT

(Cột B)
1 Nhiệt độ oC 84 -
2 Lưu lượng m3/h 4.756 -
3 NOx mg/Nm3 1,3 850
4 CO mg/Nm3 310,9 1.000
5 SO2 mg/Nm3 <2,62 500
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6 Bụi tổng mg/Nm3 62,8 200
7 H2S mg/Nm3 <0,5 7,5
8 NH3 mg/Nm3 <0,1 50

(Nguồn: Công ty Cổ phần môi trương xây dựng và thương mại Green)

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia  về khí thải  công

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Bảng 3.10. Kết quả phân tích chất lượng môi trường KKXQ trong quá trình lập báo cáo

Stt Thông số Đơn vị
Kết quả QCVN 03:2019/BYT

(Giới hạn tiếp xúc ngắn)K1 K2
1 Nhiệt độ oC 24,7 25,3 18-32(1)

2 Độ ẩm % 63,2 63,7 40-80(1)

3 Tốc độ gió m/s 0,8 0,8 0,2-1,5(1)

4 CO2 mg/Nm3 927 863 9.000
5 SO2 mg/Nm3 0,066 0,084 5
6 H2S mg/Nm3 <0,003 <0,003 10
7 NH3 mg/Nm3 <0,005 <0,005 17
8 TSP mg/Nm3 0,222 0,189 8(2)

(Nguồn: Công ty Cổ phần môi trương xây dựng và thương mại Green)

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

+ K1:Mẫu không khí tại khu vực trung tâm nhà xưởng may;

+ K2: Mẫu không khí tại khu vực xử lý nước thải tập trung;

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN  03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá  trị giới hạn tiếp xúc cho

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+  (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vì khí hậu - Giá trị cho

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ (2)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện ra vào.

Để hạn chế các tác động do bụi và khí thải các phương tiện ra vào cơ sở, chủ cơ sở

thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện nội quy định các phương t iện xe máy ra, vào khu vực cổng nhà máy phải

tắt máy. Hạn chế các phương tiện di chuyển trong khuôn viên nhà máy. Hạn chế tốc độ của

các phương tiện bên trong nhà máy dưới 5km/giờ với  khu vực cổng ra vào nhà máy, các

đường đi qua của nhà xưởng, khu vực đông công nhân,…

- Các xe vận chuyển nguyên liệu và sản  phẩm được xếp lịch và có  giờ giao nhận

nguyên liệu,  sản phẩm cụ thể.  Trong quá trình  bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm lên các

phương tiện vận chuyển các phương tiện phải tắt máy.

- Không sử dụng c ác phương tiện vận chuyển hết hạn kiểm định, chở đúng tải trọng
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quy định. Xe di chuyển trong nhà máy đảm bảo đúng tốc độ quy định.

- Thường xuyên phun tưới nước sân đường, vỉa  hè, trên các tuyến đường giao thông

nội bộ, sân bê tông của nhà máy. Tần suất phun ẩm là 2 lần/ngày đối với những ngày không

mưa và thực hiện bổ sung khi phát sinh bụi nhiều. Do các phương tiện giao thông ra vào nhà

máy chủ yếu là  phương tiện cá nhân của công nhân, thời gian ra vào tập trung ngay  trước

giào vào ca (7h  sáng) và sau giờ tan ca (16h chiều). Do  vậy để giảm thiểu bụi nhà máy thực

tưới ẩm đường nội bộ trước giờ vào ca và tan ca 0,5 giờ.

2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi từ sản xuất.

Để giảm thiểu tác động do bụi từ xưởng sản xuất trong giai đoạn vận hành chủ cơ sở

duy trì thực hiện các biện pháp sau:

- Sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến với các máy móc thiết bị có khả năng

tự động hóa cao để giảm  bụi, tiếng ồn phát  sinh trong quá trình  sản xuất, đồng thời  tăng

năng suất lao động.

- Xây dựng nhà xưởng kín với hệ thống cửa kính, của thép kín đảm bảo ngăn  bụi từ

ngoài môi trường vào các xưởng và ngược lại.

- Lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm, quạt gió công nghiệp 1380x1380x400mm lưu

lượng gió 44.500 Kw m³/h số lượng 24 bộ tại khu vực nhà xưởng khoảng cách 10-15 m lắp

đặt 01 quạt.

- Trang bị đầy đủ  các thiết bị bảo hộ  lao động cần thiết  cho công nhân gồm: khẩu

trang, quần áo, bảo hộ, kính, giầy, mũ bảo hộ... với số lượng 2 bộ/người/năm. Yêu cầu công

nhân sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất.

- Trang bị 2 máy hút bụi công nghiệp công suất 3,6kW. Công nhân vệ sinh thường

xuyên hút bụi vệ sinh bụi khu vực giá kệ, những khu vực trên cao, máng điện, nhà kho…

- Thực hiện thu dọn chất thải sản xuất ngay tại các khu vực phát sinh. Giữa ca và cuối

mỗi ca làm việc thực hiện vệ sinh khu vực sản xuất, thu gom chất thải và vận chuyển về kho

chứa chất thải rắn.

- Bố trí bộ phận vệ sinh gồm  4 công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn, lau chùi

hành lang, văn phòng, nhà xưởng, đảm bảo các khu vực luôn được vệ sinh sạch.

2.4. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ khu vực nhà ăn 

 - Đối với khu vực nhà bếp được ngăn cách với khu vực phòng ăn. 

- Sử dụng biện pháp thông thoáng tự nhiên để hạn chế ảnh hưởng của mùi tại phòng ăn.

-  Lắp  đặt  hệ  thống  Lắp  đặt  hệ  thống  điều  hoà,  quạt  gió  công  nghiệp

1380x1380x400mm lưu lượng gió  44.500 Kw m³/h số lượng  20 bộ tại khu vực nhà ăn

khoảng cách 10-15 m lắp đặt 01 quạt.

- Thu gom thức ăn dư thừa sau mỗi ca ăn tận dụng cho các hộ chăn nuôi làm việc tại

nhà bếp và trên khu vực, dọn vệ sinh, lau chùi sàn nhà ăn sau khi cán bộ công nhân sử dụng

bằng nước rửa có mùi hương.

- Vệ sinh, dọn dẹp thường xuyên khu vực bếp nấu, khu bàn ăn. 
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- Sử dụng các nhiên liệu sạch như thiết  bị dùng điện, tận dụng hơi thừa từ nhà máy,

hạn chế dùng bếp ga...

- Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống thu gom, thoát nước của

khu vực để hạn chế mùi phát sinh do nước tù đọng. 

2.5. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện

Để ứng phó sự cố mất điện đột ngột nhà máy trang bị 1 máy phát điện 840KVA, mức

tiêu thụ nhiên liệu 197lit dầu DO/giờ. Khi hoạt động lượng khí thải phát sinh của máy phát

điện dự phòng trong 01 giờ được tính như sau:

+ Lượng khí dư trong quá trình đốt nhiên liệu là 30%; nhiệt độ khí thải 2000C; mức

tiêu hao nhiên liệu 197lít/giờ tương đương với 171,39kg (tỷ trọng dầu DO là 0,87kg/lít);

lượng khí thải đốt cháy 01 kg dầu DO với điều kiện trên là 38 m³.

+ Từ những dữ liệu trên ta có lượng khí thải phát sinh lớn  nhất từ máy phát điện dự

phòng khi hoạt động hết công suất là:

Q = 171,39kg/giờ x 38m3/kg x 30% = 1.953,85 m3/giờ.

Để giảm thiểu ô nhiễm khí thải của máy phát điện dự phòng khi hoạt động, nhà sản

xuất đã tích hợp hệ thống xử lý khí thải động cơ diezen trong hệ thống ống thoát khí thải

động cơ kèm theo máy để đảm bảo khí thải được xử lý  đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy

chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B).

Ngoài ra Công ty còn thực hiện thực hiện vận hành máy phát điện đúng quy trình kỹ

thuật của nhà sản xuất; định kỳ bào trì, bão dưỡng thay thế thiết bị cho hệ thống xử lý khí

thải, và thực hiện một số biện pháp như sau:

- Máy phát điện được lắp đặt trong phòng riêng, tại phòng đặt máy phát điện lắp đặt hệ

thống quạt hút khí thải vào ống thoát khí riêng và thoát ra ngoài môi trường qua ống thoát

khí bằng thép đường kính ống Ø90, cao 6m đảm bảo phân tán khí thải từ chạy máy phát

điện.

- Máy phát điện được bảo dưỡng định kỳ đảm bảo các hoạt động tốt nhất.

- Lựa chọn và sử dụng nhiên liệu không chì, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp

cho các thiết bị  trong đó có máy phát điện.

- Kiểm t ra thường xuyên và bảo trì định kỳ hệ thống cấp điện của nhà máy để hạn chế

các sự cố mất điện nội bộ. Bố trí bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện vào các ngày chủ nhật

hoặc ngoài ca làm việc dể hạn chế việc vận hành máy phát điện.

- Cập nhật thường xuyên kế hoạch cắt điện của Điện lực Thanh Hóa, chi nhánh Điện

lực Triệu Sơn để có kế hoạch sản xuất phù hợp, giảm thiểu vận hành máy phát điện.

- Công nhân khi vận hành máy phát điện được trang bị các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao

động và mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ khi làm việc.

2.6. Biện pháp giảm thiểu mùi từ hệ thống thu gom và xử lý nước thải, CTR.

Các biện pháp giảm thiểu bao gồm:

- Thiết kế  hệ thống thu gom nước mưa, nước thải dạng kín, các hố gas có nắp đậy.
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- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nạo vét định kỳ tránh tình

trạng tắc nghẽn, vỡ đường ống làm phát sinh mùi hôi thối.

- Bùn cặn phát sinh từ hệ thống xử lý,  nạo vét hố gas, mương rãnh được thu gom và

Hợp đồng thu gom và chuyển xử lý chất thải sinh hoạt.

- Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế thoáng, rộng, khu vực thiết bị có mái che. Vị

trí xây dựng lắp đặt cách biệt khu vực văn phòng và nhà xưởng công nhân, khoảng cách đến

khu làm việc gần nhất khoảng 35m.

- Thực hiện vận hành hệ thống xử lý đúng quy tr ình, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống định

kỳ đảm bảo hệ thống hoạt động tốt nhất.

- Khu vực nhà ăn được thiết kế thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.

Bố trí cách xa khu vực làm việc.

- Bố trí công nhân  vệ sinh thường xuyên quét dọn sân đường nội bộ. Trong quá trình

dọn dẹp vệ sinh, nếu thời tiết khô hanh, phát sinh nhiều bụi thì trong quá trình quét dọn phải

phun tưới nước tạo độ ẩm để giảm bụi.

- Trồng và chăm sóc cây xanh hai bên hành lang đường nội bộ. Ngoài ra, hai bên vỉa

hè nội bộ đặc biệt là khu vực từ cửa  ra vào đến các nhà xe, nhà văn phòng được bố trí thêm

các châu hoa, cây cảnh tạo cảnh quan đẹp và không khí trong lành.

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực xử lý nước thải tập trung để giảm phát tán mùi

từ khu vực đến khu làm việc của cán bộ nhân viên.

- Thu gom và xử lý hàng ngày CTR sinh hoạt về bãi tập kết đúng quy định.

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

a. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở

Số lượng công nhân viên làm việc tại nhà máy là  2.041 ngưởi, trong đó có 2.031 công

nhân, cá bộ nhân viên làm việc theo ca và 10 cán bộ nhân viên, bảo vệ ở lại nhà máy. 

Với định mức thải theo QCVN 01:2021/BXD là 0,9 kg/người/ngày đối với cán bộ nhân

viên, bảo vệ ở lại nhà máy; 0,3kg đối với công nhân, cá  bộ nhân viên làm việc theo ca. Vậy

lượng chất thải phát sinh từ nhà máy như sau: Q= 0,9×10 +0,3×2.031= 618,3 (kg/ngày).

Thành phần chủ yếu của nguồn chất thải rắn này  gồm: Cơm thừa, vỏ chai nước uống,

giấy báo, bao nilon, vỏ trái cây… loại chất thải này có khả năng phân hủy cao trong môi

trường do đó chủ đầu tư cần thu gom, xử lý.

Bảng 3.11. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Stt Nguồn phát sinh
Khối lượng
(kg/ngày)

Khối lượng
(tấn/năm)

1
Hoạt  động sinh  hoạt  hằng ngày  của
2.041 cán bộ, công nhân viên làm việc
tại Nhà máy

618,3 192,91

b. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt
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- Chủ đầu tư thực hiện phân loại, lưu giữ và chuyển giao CTRSH cho đơn vị thu gom,

vận chuyển CTRSH theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02/03/2022 của UBND

tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định  chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia  đình,

cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh hóa cụ thể như sau:

+  Tại khu vực  văn phòng bố trí  10  thùng  đựng rác  thải  sinh  hoạt có thể  tích 12

lit/thùng để chứa rác thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên. Hàng ngày giữa  và cuối ca làm

việc nhân viên vệ sinh thu gom phân loại và  bỏ vào 1 thùng chứa chất thải 120 lít tại sảnh

khu vực nhà văn phòng và chuyển về khu tập kết CTR sinh hoạt của nhà máy.

+ Tại khu vực bếp nấu của nhà máy bố trí 2 thùng đựng rác loại 120 lít/thùng để chứa chất

thải phát sinh. Thực hiện phân loại rác thải ngay tại nguồn: Chất thải là thức ăn thừa, cọng rau,

của quả,... được thu gom vào thùng riêng. Các thành phần CTR vô cơ khác được thu gom vào

các thùng riêng, đặt tại vị trí riêng.

+ Tại khu vực nhà ăn: Bố  trí 2 bàn inox, bên trong mỗi bàn chứa 2 thùng nhựa loại

120l để thu gom thức ăn thừa của công nhân. Nhà máy không sử dụng giấy ăn, công nhân

ăn xong, thức ăn thừa tự đổ vào bàn inox, sau đó vệ sinh sau ăn bằng nước.

+ Tại kh u vực nhà vệ sinh bố trí 55 thùng đựng  rác 5 lít để chứa chất thải rắn phát

sinh. Hàng ngày giữa và cuối ca làm việc nhân viên vệ sinh thu gom phân loại và chuyển

về khu tập kết CTR sinh  hoạt của nhà máy. 

Chất thải rắn hữu cơ như thức ăn thừa, cọng rau, củ quả…được thu gom, hằng ngày sẽ có đơn

vị chăn nuôi trên địa bàn đến lấy làm thức ăn cho chăn nuôi.

Nhà máy bố trí 1 thùng gỗ dung tích 200l để thu gom vỏ chai nhựa, lon nước ngọt,…để tận

dụng bán phế liệu.

Các chất thải rắn vô cơ được thu gom về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy

có diện tích 8,0 m2, bố trí bên cạnh nhà cơ khí, mặt bằng hình chữ nhật; Chiều cao kho CTR

sinh hoạt 3,6m, có tường bao quanh, phần tường trên bưng tôn sóng vuông dày 0,4mm cao

1,9m, mái tôn kết hợp xà gồ C100x50x20x2 kết hợp hệ khung thép ống.

Không gian kho chứa CTR sinh hoạt bố trí 3 thùng nhựa bằng vật liệu Composite có

dung tích 120 l ít/thùng có nắp đậy, chân có bánh xe và 01 xe đẩy tay dung tích 1.000 lít. 

- Công năng Kho chứa CTR sinh hoạt là nơi tập kết CTR sinh hoạt tại nhà máy, được

công nhân môi trường nhà máy thu gom và tập kết tạm về đây trước khi đơn vị môi t rường

khu vực đã được công ty hợp đồng đến thu gom và đưa đi xử lý  theo quy định, không lưu

chứa CTR sinh hoạt qua đêm tại đây.  

- Công ty đã hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Nam Thanh Hóa

vận chuyển và xử lý rác thải mỗi ngày 1 lần từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần theo hợp đồng số

11/HĐ-VCXLRT ngày 30/01/2024.

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

a. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở
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Theo thống kê tại nhà máy, khối lượng  chất thải rắn công nghiệp thông thường phát

sinh tại cơ sở được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 3.12. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sản xuất

Stt Tên chất thải
Trạng thái

tồn tại
Khối lượng 
( tấn/năm)

1 Vải bông vụn thải Rắn 184,95
2 Mác vải hỏng Rắn 0,146

3
Vật liệu phụ hỏng thải (chỉ, băng dính, kim khâu gãy,
…)

Rắn 1,044

4 Giấy, bìa catton hỏng thải bỏ Rắn 30,0
5 Bùn cặn từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải Bùn sệt 171,76
6 Bùn cặn từ hệ thống thu gom xử lý khí thải lò hơi Bùn sệt 0,81
7 Tro xỉ từ lò đốt Rắn 3,12

Tổng cộng 391,83
 (Nguồn: Số liệu thống kê thực tế tại nhà máy)

b. Công tr ình thu gom, lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường

Lượng chất thải sản xuất phát sinh là được thu gom xử lý như sau:

- Tại khu vực nhà xưởng bố trí 560 thùng rác loại 12 lít và 40 thùng rác loại 120 lít để

thu gom rác thải công nghiệp.

- Xây dựng kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích 219,4 m². Công trình có quy

mô 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật; chiều cao nhà kho phế thải 6,6m, tường xung quanh

xây gạch 220 cao 3,2m, phần tường trên bưng tôn sóng  vuông dày 0,4mm cao 1,9m.  Công

năng nhà kho phế thải để chứa các chất thải  rắn phát sinh trong qúa trình sản xuất bao gồm

vải thừa, chỉ thừa, sản phẩm lỗi hỏng ko sửa được, bìa caton, ninon đóng bó hàng... 

- Phân loại chất thải ngay tại nguồn  phát sinh là các nhà xưởng. Chất thải được phân

thành các loại chính gồm:

+ CTR là các vải thừa, chỉ thừa, sản phẩm may lỗi hỏng không sửa được, bìa caton và các

CTR khác theo quy định của nhà máy tận dụng làm nguyên liệu lò hơi sẽ phân khu riêng trong

kho phế thải, các CTR sản xuất khác chứa thành phần nilon và các CTR không đạt tiêu chuẩn

đốt lò hơi sẽ để góc riêng trong nhà kho để giao cho đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn.

+ Chất thải là kim loại (kim khâu gãy, phụ kiện kim loại,…): được thu gom vào giữa

và cuối mỗi ca làm việc. Chất thải được thu gom vào các hộp bằng sắt và lưu chuyển về kho

chứa  CTNH của nhà máy sau đó được vận chuyển theo hợp đồng với Công ty cổ phần môi

trường Nghi Sơn để xử lý khi có nhu cầu.

+ Tro phát sinh từ lò hơi đốt vải vụn: lượng chất thải rắn phát sinh từ lò  hơi, theo số

liệu thực tế tại nhà máy, lượng tro tạo ra từ quá trình đốt vải chiếm khoảng 2%, khối lượng

cung cấp cho lò hơi. Trung bình 1 ngày, lò hơi sử dụng khoảng 500 kg vải vụn, do đó lượng

xỉ than được tạo ra là (500 x 2%) = 10 kg tro/ngày = 3,12 tấn/năm. 

66



Hàng ngày sau khi đổ tro xỉ, công nhân vận hành lò hơi tiến hành sàng lọc và tưới ẩm

tro xỉ  để gió bốc bay, phát tán vào không khí. Nhà máy cho đơn vị có sản xuất gạch không

nung đến lấy làm nguyên liệu sản xuất.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý  nước thải: Lượng bùn cặn từ hệ thống XLNT: 0,3% x

122,34 m3/ngày đêm x 312 ngày = 114,6 m3/năm = 171,7 tấn/năm = 550 kg/ngày  (Trong

đó: Tỷ trọng riêng của bùn thải từ  hệ thống xử lý 1,5  tấn/m3). Bùn cặn từ hệ thống xử lý

nước thải, bể tự hoại chủ cơ sở ký hợp đồng với đơn vị chức năng đến hút  và đem đi xử lý

theo quy định của pháp luật. Riêng hố lắng định kỳ 1 tuần 1 cán bộ sẽ nạo vét hố lắng đưa đi

xử lý cùng CTR sinh hoạt phát sinh của nhà máy.

+  Chất thải  phát sinh  từ  hệ  thống xử lý  khí thải lò hơi là cặn CaCO3,  CaSO4.2H2O,

Ca(NO3)2 được định kỳ 1 tuần/lần cán bộ vệ sinh môi trường nhà máy sẽ thu gom, đưa về kho

chứa CTR thông thường của nhà máy trước khi đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật.

· Bể chứa nước vôi trong Ca(OH)2: Theo tần suất làm việc tại nhà máy, tần suất  thay

nước ở bể chứa  dung dịch nước vôi trong là 1 tuần/lần; lượng bùn cặn phát sinh là 3,0m2 x

0,001m = 0,003 m3/lần thay = 0,012 m3/tháng tương đương 2,16 kg/tháng = 0,67 tấn/năm

(ước tính lượng bùn cặn phát sinh là 0,001m).

· Bể lắng cặn: Tần suất  1 tuần/lần sẽ tiến hành xả cặn, lượng bùn cặn phát sinh là

2,5m2x0,001m = 0,0025  m3/lần thay tương  đương 0,14 tấn/năm  (ước tính lượng bùn cặn

phát sinh là 0,001m).

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

Căn cứ quy mô sản xuất của cơ sở và số liệu thống kê chất thải nguy hại tại công ty,

lượng chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh với khối lượng như sau:

Bảng 3.13. Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh

Stt Tên chất thải
Trạng

thái tồn tại
Số lượng

(kg/tháng)
Mã (CTNH)

1
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành
phần nguy hại

Rắn 15,0 18 02 01

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 3,5 16 01 06
3 Chất thải lây nhiễm Rắn 5,0 13 01 01

4
Chất thải có  chứa thành phần
nguy hại vô cơ

Rắn 3,0 19 12 01

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 2,5 18 01 02
6 Pin, ắc quy thải Rắn 2,5 19 06 01

Tổng 31,5
(Nguồn: Số liệu thống kê thực tế tại nhà máy)

Để thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở, chủ cơ sở đã thực hiện các

biện pháp sau:

Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại diện tích 10,5m2, Kho chứa CTNH phía  sau nhà

kho phế thải công nghiệp, kho có quy mô 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật; chiều cao nhà
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kho phế thải 6,6m, tường xung quanh xây gạch 220 cao 3,2m. Công năng nhà kho CTNH để

chứa  các CTNH phát sinh trong qúa trình sản xuất tại nhà máy, các chất thải như bóng đèn

huỳnh quanh, bình acquy, pin các loại, mực  in, hộp chứa mực in… Không gian nhà kho

CTNH bố trí các thùng kích thước khác nhau có dán tem, nhãn cảnh báo riêng và tên CTNH

đặc thù riêng trong khi lưu trữ tại nhà máy. 

Bên trong kho chia thành 6 ô; trong mỗi ô bố trí các thùng chứa đối với từng loại chất thải:

- Bố trí 7 thùng chứa bằng vật liệu Composite loại có dung t ích 120 lí t/thùng chứa các

loại chất thải như giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải,....

- Trang bị 1 thùng phi 300 lít chứa CTNH ở thể lỏng. Lắp đặt biển hiệu cảnh báo khu

vực kho lưu chứa CTNH.

- Toàn bộ chất thải nguy hại của cơ sở khi phát sinh được công nhân thu gom, phân

loại và lưu chứa trong các thùng chứa chất thải nguy hại theo từng loại.

- Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi  trường  Nghi Sơn  sẽ đến vận

chuyển và đưa  đi xử lý  theo quy định theo hợp  đồng số 01HĐKT/2022/Deahan&NSEC

ngày 25/10/2022 về việc  thu gom vận chuyển xử lý chất thải nguy hại đến thu gom vận

chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật với tần suất thu gom 1 năm/lần.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Theo công nghệ sản suất của nhà máy, mức ồn, rung tại một số phân xưởng tương đối

lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân lao động như:

- Khu vực máy phát điện dự phòng doanh và sản xuất, mức ồn của máy phát điện dự

phòng 840KVA thường dao động từ 69-72dB tại khoảng cách 7m. Mức ồn cụ thể còn phụ

thuộc vào nhà sản xuất, loại động cơ, đầu phát và vỏ chống ồn của máy.

- Khu vực máy bơm nước và động cơ của hệ thống xử lý nước thải thường dao động từ

60-90dB.

- Ồn từ các phương tiện ra vào cơ sở mức ồn thường dao động từ 90-110dB khi các

phương tiện đang hoạt động.

Để hạn chế tiếng ồn  và chấn động trong nhà máy hơn nữa, Công ty thực hiện một số

biện pháp như sau:

- Thiết kế  hệ thống nhà xưởng thoáng,  rộng, đủ  không gian bố trí  các thiết  bị, dây

chuyền sản xuất, hành lang di chuyển,… Các  nhà xưởng được xây dựng tường, vách kính,

cửa thép có khả năng cách âm tốt, giảm tiếng ồn cộng gộp giữa các khu vực với nhau.

- Các thiết bị của dây chuyền sản xuất được lắp đặt chắc chắn trên cá đệm cao su để

giảm tiếng ồn và rung khi vận hành

- Chủ đầu tư sẽ định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng bảo trì các thiết bị, máy móc kỹ thuật

chung theo đúng quy trình.

- Các thiết bị có phát sinh tiếng ồn, rung lớn như: máy nén khí, máy bơm, máy phát

điện dự phòng được nhà máy lựa chọn sử dụng các thiết bị mới, của những thương hiệu có
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uy tín về chất lượng và thiết kế lắp đặt trên giá đỡ có giảm trấn chống rung lắc; Lắp đặt các

thiết bị tại các khu vực cách xa xưởng sản xuất, nhà văn phòng nhà điều hành và các khu

vực làm việc đông người. Đối với máy phát điện được lắp đặt trong khu vực riêng biệt có vỏ

bọc, ống giảm âm và hộp giảm âm.

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân cho công nhân làm việc trực tiếp tại

khu vực máy móc thiết bị hoạt động phát ra tiếng ồn: Trang bị nút tai chống ồn cho công

nhân làm việc trong khu vực có mức ồn cao…

- Vận hành các máy móc, thiết bị đúng quy trình  kỹ thuật; định kỳ bảo dưỡng máy

móc thiết bị (máy nén khí, máy bơm, máy phát điện, ..) theo khuyến cáo của nhà sản xuất;

lắp đặt thiết bị giảm âm cho máy nén khí để giảm thiểu tiếng ồn khi máy hoạt dộng,....

- Bố trí thời nghỉ giữa ca cho công nhân của nhà máy là 1 giờ.

- Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm của nhà máy. Trong thời  gian

nhập hàng, xếp hàng hóa  phải tắt máy, dừng xe để hạn chế tiếng ồn, độ rung, khí thải ảnh

hưởng công nhân tham gia sản xuất của nhà máy.

- Đặt biển  cấm bóp còi, rú ga  đối với  phương tiện giao thông di chuyển trong sân

đường nội bộ của nhà máy.

- Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung là: QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn  tại nơi làm việc; QCVN

27:2016/BYT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

6.1. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố do hư hỏng HT xử lý nước thải

Bảng 3.14. Tóm tắt các sự cố xảy ra trong quá trình xử lý nước thải, biện pháp khắc

phục

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Khắc phục

Tủ điện

Cháy, chập pha Do chập mạch Tắt khẩn khi xảy ra chập pha

Cháy thiết bị
Bơm,  khuấy  bị  kẹt
rác, mất pha.

Tắt thiết bị, đo điện, nếu bình 
thường, bật thiết bị trở lại và đo 
dòng hoạt động, điều chỉnh role 
nhiệt thích hợp

- -
Nên chỉnh role nhiệt gần đúng giá
trị thực tế vận hành để bảo vệ 
thiết bị

Bơm chìm Bơm hoạt động 
nhưng không lên 
nước hoặc lên yếu

Bơm ngược chiều Đổi pha và kiểm tra dòng Ampe

Nghẹt rác Vệ sinh bơm

Bơm không hoạt 
động

Cháy bơm, mất pha,
CB  tắt  hoặc  quá
dòng.

Kiểm tra và sửa chữa, thay thế

Nhảy role nhiệt và
báo lỗi

Dòng  định  mức nhỏ
hơn công suất bơm

Tăng giá trị trên role nhiệt

Bơm ngược chiều Đổi pha
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Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Khắc phục
Nghẹt rác,  đóng van
hoặc  đường  ống
hỏng

Kiểm tra các van đã mở chưa, vệ 
sinh bơm thường xuyên

Khuấy
chìm

Không xáo trộn 
mạnh

Khuấy ngược chiều Đổi pha

Không hoạt động Cháy hoặc quá nhiệt Kiểm tra và khắc phục
Khuấy hóa
chất, gạt

bùn
Không hoạt động Cháy hoặc quá nhiệt

- Kiểm tra, đo dòng Ampe, điều 
chỉnh role nhiệt
- Thay thế nếu hỏng

Máy thổi
khí

Phát tiếng ồn lớn
Chạy ngược chiều Đổi pha
Khô dầu mỡ Bổ sung dầu mỡ
Hỏng bạc đạn Thay bạc đạn

Sục khí yếu
Ngược chiều Đổi pha
Hỏng van Kiểm tra van và thay thế

Không hoạt động
Máy hỏng Thay thế hoặc sửa chữa

Quá dòng
Kiểm tra toàn bộ máy và điều 
chỉnh role nhiệt nếu cần thiết

Van điện Van đóng khi 
công tắc đã mở

Cháy van Sửa chữa hoặc thay thế

Phao điện Đóng mở không 
đúng thực tế

Phao hỏng Thay phao

- Nhà máy bố trí cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải.  Trong quá trình vận hành

cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải có trách nhiệm xây dựng nhật ký vận hành hệ

thống xử lý nước thải tập trung. Trong sổ nhật ký vận hành thể  hiện lưu lượng nước vào

trạm XLNT, lưu lượng nước xả thải, lưu lượng nước tái sử dụng, liều lượng hóa chất sử

dụng và lượng điện tiêu thụ trong 1 ca. Từ nhật ký vận hành sẽ giám sát được sự bất thường

của hệ thống xử lý nước thải để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

- Vận hành các trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình; thường xuyên kiểm tra, bảo

dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát  hệ thống thu  gom và thoát  nước  thải sau xử lý,

tránh tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các trạm xử lý nước thải.

- Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành các trạm xử lý nước thải và ghi chép vào sổ giám

sát hàng ngày.

* Biện pháp ứng phó sự cố hư hỏng hệ thống xử lý nước thải:

- Khi xảy ra sự cố hư hỏng máy móc: Tại các bể xử lý nước thải luôn có thiết bị, máy

móc dự phòng, vì vậy trong trường hợp bị hư hỏng máy móc thì có thiết bị thay thế kịp thời,

không làm ảnh hưởng đến quá trình  vận hành của hệ thống. Ngoài ra, các máy móc thiết bị

sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải tại nhà  máy có nguồn gốc xuất xứ trong nước, vì vậy

trong trường hợp hư hỏng có thể mua lại nhanh chóng kịp thời để thay thế. 

- Khi xảy ra sự cố nước thải sau xử lý không đạt không đạt giới  hạn quy chuẩn cho

phép sẽ dừng các hoạt động phát sinh nước  thải (trong trường hợp cần thiết nhà máy sẽ
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dùng sản xuất). Thực hiện kiểm tra các công đoạn quá trình xử lý  nước thải trong hệ  thống

xử lý. Toàn bộ nước thải đầu ra chưa đạt quy chuẩn từ bể kiểm chứng được bơm trở lại hệ

thống xử lý để xử lý đạt giới hạn cho phép trước khi thải ra môi trường.

- Khi sự cố xảy ra sự cố hư hỏng hệ thống xử lý nước thải, nước được dự trữ trong bể

thu gom và bể điều hòa của hệ thống, dừng hoạt động của hệ thống, nhân viên vận hành và

bảo trì tại nhà máy sẽ nhanh chóng đánh giá mức độ hư hỏng. Nếu mức độ hư hỏng nhẹ thì

các nhân viên sẽ nhanh chóng khắc phục để hệ thống được hoạt động bình thường. Nếu mức

độ hư hỏng nặng thì nhân viên sẽ thông báo với ban giám đốc nhà máy để liên hệ với đơn vị

chức  năng đến sửa chữa và khắc phục sự cố. Trong trường hợp sự cố lớn không thể khắc

phục kịp thời nhà máy tạm dừng các hoạt động sản xuất phát sinh nước thải, để đảm bảo

không phát sinh nước thải chưa xử lý ra môi trường.

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải.

Các sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý khí thải gồm:

- Sự cố khí thải sau xử lý không đạt giới hạn quy chuẩn cho phép.

- Sự cố hệ  thống xử lý khí thải dừng hoạt động do hư hỏng.

Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý khí thải gồm:

- Lắp đặt trên đường ống van bypass để xử lý áp suất trong trường hợp sự cố xảy ra.

- Bố trí công nhân có chuyên  môn, kinh nghiệm phù hợp  theo dõi và vận hành hệ

thống lò đốt và hệ thống xử lý khí thải lò đốt.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống lò đốt, hệ thống xử lý khí thải phát hiện và khắc

phục những hư hỏng, rò rỉ đường ống.

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị vận hành hệ thống lò đốt, hệ thống xử lý khí thải.

- Khi có sự cố, dừng hoạt động của hệ thống lò đốt, kiểm tra hệ thống lò đốt, hệ thống

xử lý bụi, khí thải và hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý khí thải đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

6.3. Biện pháp giảm thiểu rủi ro sự cố do thiên tai

Cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa do vậy sự cố úng lụt ít khi xảy

ra. Tuy nhiên, sự cố này có thể xảy ra do hệ thống thoát nước mưa bị tắc. Vì vậy, nhà máy sẽ

thường xuyên kiểm tra và nạo vét bùn, đất trong các mương rãnh thoát nước giúp lưu  thông

dòng chảy tốt hơn. Định kỳ 1 tháng 1 lần cán bộ vệ sinh môi trường của nhà máy sẽ nạo vét

các rãnh thu gom, hố ga thoát nước mưa.

- Sử dụng Công trình kim thu  sét trên mái, dây dẫn sét và tiếp địa, thiết kế thi công

đúng tiêu chuẩn, đảm bảo trị số điện trở tiếp địa đúng quy định an toàn.

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống chống sét theo thiết kế:

+ Hệ thống chống sét được nối đất thực hiện theo kiểu lồng, kết hợp kim thu sét  được

thiết kế theo quy phạm tiêu chuẩn.
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+ Hệ thống nối đất dùng cọc thép góc 63 x 63 x  5 L = 2500 đóng đúng theo sơ đồ

chống sét.

+ Hệ thống dây dẫn dùng thép  tròn F 16  hoặc thép dẹt 10 x 4 chôn sâu 0,8 m so  với

cốt san nền. Điện trở tiếp đất yêu cầu đạt Rz ≤ 10 W.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống chống sét. Hệ  thống tiếp địa điện trở nối đấ t phải

nhỏ hơn 10ΩH. Hằng năm chủ đầu tư thuê đơn vị chức năng đo  điện trở cột chống sét để

đảm bảo an toàn cho nhà máy mùa mưa.

6.4. Biện pháp phương án An toàn lao động, sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp

Bụi vải, bụi bông, lông vũ được sinh ra trong quá trình sản xuất may mặc ở hầu hết các

công đoạn trong quá trình sản xuất như: Quá trình cắt,  xả vải,  may, kiểm  tra sản phẩm.

Lượng bụi phát sinh không lớn, cục bộ. Nhưng lại độc hại nếu đi vào đường hô hấp. Bụi vải

dễ phát tán ra bên ngoài không khí, gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người, ảnh

hưởng trực tiếp đến năng suất hoạt động như:

- Các bệnh về da liễu: Bụi vải thường dễ gây bệnh sạm da, bệnh viêm da chàm  tiếp

xúc, bệnh dị ứng, bệnh viêm loét da, viêm móng…

- Các bệnh liên quan đến đường hô hấp: Một căn bệnh phổ  biến của công nhân may

liên quan tới đường hô hấp là bệnh bụi phổi.  Bệnh này bao gồm  các bệnh như: bệnh bụi

phổi silic; bệnh bụi phổi amiang; bệnh bụi phổi bông… 

Do đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của công nhân lao động, con người, chủ cơ

sở áp dụng các biện pháp xử lý bụi vải như sau:

- Chủ đầu tư trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân nhà máy như:

mũ, kính, giầy,  khẩu trang, quần áo  bảo hộ,.... với số lượng 2 bộ/người/năm yêu cầu công

nhân phải mang đầy đủ bảo hộ lao động mới được tham gia sản xuất.

- Sử dụng máy hút bụi di động để vệ sinh nhà xưởng, hút bụi vải trong và sau mỗi ca

sản xuất.

- Đối với khu vực nhà xưởng  bố trí đầy đủ quạt gió công nghiệp, hệ  thống điều hoà

trung tâm, sử dụng việc sơn cách nhiệt lên mái nhà, lợp tôn cách  nhiệt, để giúp cách nhiệt

cho mái nhà xưởng.

- Giám sát  môi trường lao động định kỳ tại các nhà xưởng trong đó có chỉ tiêu bụi

bông, bụi vải để có biện pháp điều chỉnh đảm bảo yêu cầu môi trường lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho c án bộ công nhân viên, tổ chức các buổi thăm

quan nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên nhà máy.

- Lắp đặt các bảng nội quy, bảng hướng dẫn, bảng cảnh báo tại cửa ra vào khu vực

phân xưởng và các khu chức năng số lượng 150 bảng.

- Bố trí vị trí làm việc phù hợp cho các  đối tượng công nhân, sắp sếp ca làm việc và

thời gian làm việc, thời gian nghỉ ca đảm báo sức khỏe cho công nhân làm việc.

- Xây dựng phương án ứng phó với sự cố tai nạn lao động như: Phòng sơ cứu, tủ thuốc
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y tế, nhân viên y tế, phương tiện vận chuyển…

6.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do tai nạn lao động

Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố tai nạn lao động chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau:

- Lập “Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở” theo quy định của pháp luật. Trong đó

thể hiện các phương án cứu nạn, cứu hộ trong một số tình huống có thể xảy ra. Phổ biến

“Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở” cho cán bộ, công nhân biế t và thực hiện.

- Xây dựng nội quy an toàn lao động tại các xưởng, biển báo hiệu, quy trình vận hành

thiết bị và phổ biến cho toàn thể công nhân viên cơ sở.

- Định kỳ hàng năm, chủ cơ sở kết hợp với đơn vị  y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ

1 lần/ năm, cấp phát các  trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên trong cơ sở  2 bộ/

người/ năm để đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho công nhân.

- Tuyên tuyền, phổ biến nâng cao ý thức an toàn lao động cho công nhân để đảm bảo

an toàn về con người và tài sản doanh nghiệp.

- Trang bị tủ thuốc y tế tại cơ sở với các vật tư y tế cần thiết như bông, gạc, nẹp,…. Và

các loại thuốc cơ bản như: giảm đau, hạ sốt,  sát trùng,… Ngoài các biện pháp phòng ngừa

trên, cơ sở bố tr í cán bộ có chuyên môn y tế thực hiện công tác y tế tại cơ sở. Khi xảy ra các

sự cố nếu có người bị thương cần thực hiện sơ cứu tại cơ sở và nhanh chóng đưa công nhân

đến cơ sở gần nhất để được cấp cứu và điều trị. Khi xảy ra sự cố cần tìm hiểu và xác định rõ

nguyên nhân để khác phục triệt để, trước khi vận hành trở lại.

6.6. Biện pháp phòng cháy chữa cháy

- Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

sau: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 367/TD-PCCC-P3

của Cảnh sát  PCCC tỉnh  Thanh Hóa ngày 26/07/2018; Văn bản số 457/TD-PCCC-PC07

ngày 28/09/2020 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH; Chủ cơ sở nghiêm túc thực hiện các

nội dung PCCC tại các giấy chứng nhận thẩm duyệt được cấp.

- Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm chỉnh pháp

lệnh phòng chống cháy nổ, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy nổ.

- Cấm dùng lửa, đánh diêm hút thuốc ở  trong xưởng sản xuất, kho nguyên liệu, lò hơi

của nhà máy. Chủ đầu tư sẽ bố trí phòng hút thuốc lá riêng biệt trong căng tin miễn phí của

công nhân. Có chế tài sử phạt thích đáng đối với công nhân vi phạm.

- Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cứu hỏa, thao diễn phòng cháy chữa cháy giữa

các đơn vị trong công ty. Phân công trách nhiệm cho từng đơn vị phụ trách theo từng khu vực,

khi phát hiện hỏa hoạn cục bộ phải nhanh chóng cứu chữa và kịp thời thông báo trong toàn công

ty và cho cảnh sát PCCC ứng cứu. Khi xảy ra cháy nổ, các cán bộ công nhân chủ động chữa cháy

theo nhiệm vụ đã được phân công, đồng thời báo ngay cho ban chỉ huy công trình để thông báo

với Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị lân cận hỗ trợ ứng cứu kịp thời. Nhanh

chóng đưa người bị thương đi cấp cứu và giải quyết hậu quả cháy nổ.
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- Công ty thành lập chức đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, có sự phối hợp với Cảnh sát

cứu hỏa địa phương và các đơn vị bạn để giúp đỡ về nghiệp vụ phòng hỏa, cứu hỏa và trợ

giúp kịp thời khi có hỏa hoạn.

- Hàng năm tổ chức tập huấn, đánh giá, khen thưởng những người thực hiện tốt công tác

PCCC, xử lý nghiêm minh những người vi phạm quy chế PCCC.

- Khi xảy ra cháy, với phương châm “chữa cháy tại chỗ” nên khi có hỏa hoạn ở chỗ nào,

cán bộ, nhân viên công nhân phụ trách khu vực đó phải nhanh chóng tìm biện pháp dập lửa và

cố gắng nổ lực dập tắt được lửa ngay từ khi phát sinh. Khi không thể tự kiểm soát đám cháy cần

phối hợp ngay với lực lượng PCCC chuyên nghiệp để xử lý đám cháy.

- Khi xảy ra hỏa hoạn việc ứng cứu phải bảo vệ được với mức tối đa tài sản, của cải, vật

chất, sản phẩm và nhất là không thiệt hại về người.

- Khi sảy ra sự cố cháy nổ nếu có người bị thương cần thực hiện sơ cứu tại chỗ và nhanh

chóng đưa công nhân đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước cấp cứu và điều trị.

- Tìm hiểu rõ nguyên nhân gây cháy và khắc phục triệt để.

- Nhà máy đã huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 25 đội viên đội PCCC của cơ sở và

đã được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về PCCC và CNCH (có giấy chứng nhận kèm theo).

- Phòng ngừa, giảm thiểu  sự cố cháy nổ tại  nhà máy: Chủ đầu tư sử dụng thiết  bị

PCCC đã trang bị tại các công trình của cơ sở, cụ thể như sau:

Bảng 3.15. Danh mục trang thiết bị PCCC tại cơ sở

Stt Thiết bị PCCC
Nhà

xưởng
may

Nhà
kho

Nhà ăn
công
nhân

Nhà cơ
khí, nồi

hơi
Nhà rác

Nhà cơ
khí, nồi

hơi
1 Đèn exit 24 07 6 2 3 -
2 Đèn sự cố 29 14 7 2 4 -

3
Cặp  báo cháy  tia
chiếu Beam

18 4 - - - -

4
Đầu  báo  cháy
nhiệt

94 2 - - 14 -

5
Bộ chuông đèn  ấn
báo cháy

- - 6 2 1 -

6
Hệ  thống  chứa
cháy  tự  động
Sprinkler

176 đầu
phun

252 đầu
phun

- - - -

7
Hệ  thống  màn
ngăn  cháy
Drencher

85 đầu
phun

- - - - -

8

Họng  vách  tường
(2  cuộn  vòi  D50
dài  20m,  01  lăng
B)

11 8 04 - - -

9
Bình  chữa  cháy
MFZL4

94 22 18 22 02 04
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10 Bình MT3 47 11 09 11 01 02
11 Bình MFTZ35 12 05 - 05 - -
12 Tiêu lệnh PCCC 47 11 09 11 - -

Ngoài ra, tại nhà máy trang bị một số trang thiết bị PCCC như sau:

- Trụ tiếp nước chữa cháy: 01 trụ. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Thi công lắp đặt 07 trụ chữa cháy ngoài nhà

02 cửa D65, kèm theo mỗi trụ 01 hộp đựng 02 cuộn vòi D65 và 01 lăng A. 

- Bơm chữa cháy: trang bị 02 máy bơm chữa cháy động cơ điện có cùng thông số kỹ

thuật sau: Q: 133-147 l/s , H: 80-65 m, 01 bơm bù áp có  thông số kỹ thuật sau: Q: 5,7 m³/h,

H: 113 m; có nguồn điện dự phòng là máy phát 850 kVA. 

- Hồ điều hòa kết hợp PCCC: Diện tích 1.947,3 m2;

6.7. Biện pháp phòng ngừa sự cố lò hơi

- Mọi sự cố xảy ra và cách xử lý sự cố lò hơi phải ghi chép  đầy đủ vào sổ giao ca, báo

cho cán bộ quản lý nhà lò hơi, quản đốc phân xưởng. Công ty sẽ lập đoàn thanh tra để xác

định nguyên nhân đề ra biện pháp khắc phục cho lò hơi.

- Các sự  cố lò hơi  có ảnh hưởng tới độ bền của  lò hơi phải ghi vào lý lịch  lò hơi:

nguyên nhân, cách xử lý,  sau đó kiểm tra lại độ bền của lò hơi, có sự chứng kiến của thanh

tra ATLĐ.

- Một số biện pháp giảm thiểu sự cố cơ bản của lò hơi như sau: 

+ Sự cố tăng áp xuất quá mức cho phép: Mở van xả khí nồi hơi hoặc mở cưỡng chế van an

toàn (kéo van an toàn bằng tay). Xả đáy gián đoạn kết hợp với việc cấp nước bổ sung cho nồi hơi.

+ Nổ vỡ ống thủy sáng: Đóng các cửa hơi và đường nước để thay thế ống thủy tinh

mới, Khong có ống thủy tinh dự trữ thì ngừng hoạt động khẩn cấp lò hơi.

+ Hiện tượng cạn nước: Tiến hành thông rửa ống thủy của nồi hơi. Nếu thấy có nước

lấp ló trong chân ống thủy sáng thì nồi hơi chưa cạn nước tới mức độ nghiêm trọng. Trường

hợp nước chưa cạn tới mức độ nghiêm trọng chúng ta tiến hành cấp nước bổ sung vào nồi

hơi phân đoạn kết hợp với việc xả đáy phân đoạn, đồng thời giảm công suất làm nóng hoặc

ngừng hẳn việc làm nóng (ngắt cầu dao điện bộ phận gia nhiệt nồi hơi) . Khi mực nước trở

lại ở mức bình thường vị trí trung gian của ống thủy sáng tiến hành cho nồi hơi trở lại hoạt

động.

+ Hiện tượng đầy nước quá mức: Tiến hành thông rửa ống thủy và giảm bớt cường độ

đốt, xả đáy để mức nước trở lại ở mức bình thường. Xả nước trên đường cấp hơi và sau đó

cho nồi hơi hoạt động trở lại bình thường

+ Hiện tượng ống thủy báo mực nước ảo (ống thủy báo sai) : Tiến hành thông rửa ống

thủy sau khi thông xong mức nước trong ống thủy phải có sự dao động. Căn cứ vào mức nước

này ta biết nồi hơi đang ở trong tình trạng nào để có thể xử lý tiếp, theo từng trường hợp cụ thể.

+ Hiện tượng phồng và nổ ống của phần trao đổi nhiệt trong nổi hơi (ống nước, ống sinh
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hơi,…): Tiến hành ngừng lò sự cố bằng cách: ngắt cầu dao điện bộ phận gia nhiệt nồi hơi. Khi

nồi hơi có chỗ phồng lên thì nhanh chóng hạ áp suất bằng cách mở van xả khí, cưỡng chế mở

van an toàn, hạ nhiệt độ của nồi hơi. Để nguội nồi hơi rồi tiến hành kiểm tra  và sửa chữa chỗ

phồng

- Hiện tượng nhiệt độ nước cấp quá cao: Điều chỉnh lưu lượng không khí nóng qua

bồn nước bằng cách mở nhỏ các van khí này. Cho nước trong bộ hâm hồi lưu trở lại bồn

chứa trung gian.

- Lập bảng ghi chú các sự cố lò hơi có thể xảy ra trong quá trình vận hành lò và phương

pháp xử lý. Bảng này sẽ được treo tại xưởng đặt lò hơi để đảm bảo an toàn cho quá tr ình sử

dụng. 

- Đối với các sự cố gây tai nạn lao động, làm chết người và hư hỏng tài sản, phải tiến

hành các bước theo đúng quy định tại chương XV – Quy phạm QPVN 23 -81 về an toàn lao

động đối với thiết bị chịu áp lực và lò hơi do nhà nước ban hành.

- Kiểm tra  hệ thống điện cung  cấp cho toàn bộ hệ thống. Kiểm tra hóa chất cần cung

cấp và mực nước trong các bể. 

- Kiểm tra  kỹ thuật  toàn bộ hệ thống (vận hành các bơm, sục khí, các van, chương

trình…). Đồng  thời,  thực  hiện  việc  thử  bằng nước  sạch trước  khi vận  hành hệ  thống

trên nước thải thực tế.

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị  xử lý chất thải thường xuyên, theo dõi sát sao và lên kế

hoạch cụ thể trong những trường hợp cần thiết.

6.8. Biện pháp phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm

- Để phòng chống sự cố do ngộ độc thực phẩm xảy ra, nhà  máy áp dụng một số biện

pháp sau:

+ Chủ cơ sở và cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực nhà bếp phải được trang bị

đầy đủ kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và trang bị bảo hộ lao động trong quá

trình chế biến thức ăn như: khẩu trang, mũ, găng tay,… khi chế biến thức ăn.

+ Trước khi đi vào hoạt động thì khu vực nhà ăn phải có giấy chứng nhận đủ điện kiện

về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, khu vực nhà bếp, nơi chế biến thức ăn phải luôn

sạch sẽ; có đủ dụng cụ bảo quản, chế biến riêng đối với thực phẩm sống, thực phẩm chín; có

đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế

độ vệ sinh hàng ngày; không sử dụng tay trực tiếp để chia thức ăn chín.

+ Khu vực kho phải có đầy đủ trang thiết bị bảo quản theo yêu cầu của thực phẩm,

nguyên liệu thực phẩm (tủ lạnh, tủ mát, tủ đá…); bảo quản riêng biệt đối với thực  phẩm

sống, thực phẩm chín; bảo đảm vệ sinh và vệ sinh định kỳ.
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+ Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn; có hợp đồng về

nguồn cung cấp theo quy định và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho

phép của Bộ Y tế. 

- Đối với nhân viên chế biến thực phẩm: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước;

Mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi chuẩn bị thức ăn và Chủ đầu tư thường xuyên

khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên khu vực bếp (tần suất 02 lần/năm vào khoảng tháng 4

và tháng 8 hàng năm).

- Thực hiện quá trình lưu mẫu trong 24 giờ bằng tủ lưu mẫu, nhằm điều tra quá trình

ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra. Quy trình lưu  mẫu được thực hiện thường xuyên và nghiêm

ngặt. Quy trình lưu mẫu của khu vực nhà bếp được thể hiện theo sơ đồ sau: 

 

Hình 3.5. Sơ đồ quy trình lưu mẫu thực phẩm.

- Trường hợp khi xảy ra sự cố thì sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đưa cán bộ

công nhân viên đến trạm y tế của nhà máy, Bệnh viên Đa khoa huyện Hoằng Hóa, bệnh viện

đa khoa tỉnh Thanh Hóa để được điều trị cấp cứu người bệnh kịp thời.
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Hủy mẫu sau 24 giờ, nếu không xảy ra
sự cố về ngộ độc thực phẩm

Dụng cụ lấy  mẫu bằng nhựa có
nắp đậy, được khử trùng. 

Đối  với mẫu  lưu:  dán  nhãn,  ghi đầy  đủ
ngày tháng, thời điểm lấy mẫu

Đối với nhân viên lấy mẫu: Thực hiện nghiêm
ngặt đối với quy định lấy mẫu

Mẫu  1:  hải  sản
tôm, cá….

Mẫu: rau củ quả

Mẫu 2: thịt động
vật

Bảo quản bằng
tủ bảo ôn

Hủy mẫu
Thực phẩm trước,
trong và sau khi

đã chế biến
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CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số  01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên nhà máy  tại các khu

vực nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà ăn (nước thải qua bể tự hoại như từ  bồn cầu,  bồn tiểu, bể

tách dầu mỡ, …).

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ xả đáy nồi hơi.

+ Nguồn số 03: Nước thải từ hoạt động xử lý khí thải lò hơi

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 122,34 m3/ngày đêm, trong đó:

- Lưu lượng xả nước thải từ nguồn số 01: 119,34 m3/ngày đêm;

- Lưu lượng xả nước thải từ nguồn số 02: 1,0 m3/ngày;

- Lưu lượng xả nước thải từ nguồn số 03: 2,0 m3/ngày.

1.3. Dòng nước thải: 

Dòng nước  thải của nhà máy sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải  tập

trung của nhà máy đạt quy chuẩn trước khi xả ra Kênh tiêu Kim Quý của khu vực, sau đó

chảy ra kênh tiêu Quý Phượng cách nhà máy 900m về phía Nam .

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Nước thải sau xử lý, trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo

vệ môi trường của QCVN 14:2008 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột

B, K = 1,0), cụ thể như sau:

Stt Thông số
Đơn vị

tính

Giá trị
giới hạn
cho phép

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Quan  trắc tự
động, liên tục

1 pH - 5-9

Không thuộc
đối tượng phải
quan trắc nước

thải định kỳ
(theo quy định

tại khoản 2,
điều 97, Nghị

định số
08/2022/NĐ-CP

Không thuộc đối
tượng phải quan
trắc nước thải tự

động, liên tục
(theo quy định tại
khoản 2, điều 97,

Nghị định số
08/2022/NĐ-CP

2 BOD5 mg/l 50
3 TSS mg/l 100
4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000
5 Sunfua  (tính  theo

H2S)
mg/l

4,0

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10
7 Nitrat (NO3

-) (tính theo
N)

mg/l 50

8 Dầu  mỡ,  động  thực
vật

mg/l 20(

9 Tổng các chất hoạt động 
bề mặt

mg/l 10(1)

10 Phosphat (PO4
3-) mg/l 10

11 Coliform VK/100ml 5.000
1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải: Nước thải sau xử lý được xả ra kênh tiêu Kim Quý của khu vực
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tại 01 vị trí sau đó dẫn ra nguồn tiếp nhận là kênh tiêu Quý Phượng tại vị trí cầu Phú Khê

(xã Hoằng Quý) cách nhà máy 900m về phía Nam. 

Toạn độ điểm xả nước thải (Theo  hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi

chiếu 30): (m) = 2202094; Y(m) = 586538

- Phương thức xả thải: Tự chảy qua mương thoát nước ra môi trường. 

- Hình thức xả:  Xả mặt;

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh tiêu Quý Phượng nằm ở phía Nam nhà máy tại vị

trí  cầu Phú  Khê (xã  Hoằng Quý). Toạ  độ vị  trí  tiếp nhận nước  thải  (Theo hệ tọa  độ

VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 30): X = 2200756 (m); Y = 584755 (m).

1.6. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố

- Tại điểm xả nước thải sau xử lý ra môi trường phải lắp đặt biển báo, ký hiệu rõ ràng,

thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải.

- Bố trí công nhân có chuyên môn,  kinh nghiệm phù hợp theo dõi và vận hành hệ

thống xử lý chất thải.

- Bố trí công cán bộ, công nhân trực vận hành hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, phát hiện và khắc phục những hư

hỏng, rò rỉ đường ống.

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị vận hành hệ thống xử lý nước thải,(bơm, máy

khuấy, sục khí,..)

- Thường xuyên theo dõi một số thông số chất lượng nước thải như pH, mầu,mùi…

- Khi xảy ra sự cố nước thải sau xử lý không  đạt không đạt giới hạn quy chuẩn cho

phép sẽ dừng các hoạt động phát sinh nước thải (trong trường hợp cần thiết nhà máy sẽ

dùng sản xuất), nước thải sẽ được bơm quay lại và dự trữ trong bể thu gom và bể điều hòa.

Thực hiện kiểm tra các công đoạn quá trình xử lý nước thải t rong hệ thống xử lý. Toàn bộ

nước thải đầu ra chưa đạt quy chuẩn từ bể kiểm chứng được bơm trở lại hệ thống xử lý để

xử lý đạt giới hạn cho phép trước khi thải ra môi trường.

- Khi sự cố xảy ra sự cố hư hỏng hệ thống xử lý nước thả i dừng hoạt động, nhân viên

vận hành và bảo trì tại nhà máy sẽ nhanh chóng đánh giá mức độ hư hỏng. Nếu mức độ hư

hỏng nhẹ thì các nhân viên sẽ nhanh chóng khắc phục để hệ thống được hoạt động bình

thường. Nếu mức độ hư hỏng nặng thì nhân viên sẽ thông báo với ban giám đốc  nhà máy

để liên hệ với đơn vị chức năng đến sửa chữa và khắc phục sự cố. Trong trường hợp sự cố

lớn không thể khắc phục kịp thời nhà máy tạm dừng các hoạt động sản xuất phát sinh nước

thải, để đảm bảo không phát sinh nước thải, chưa xử lý ra môi trường.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi

- Nguồn số 03: Mùi từ khu tập kết CTR sinh hoạt 
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2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 121.985 m3/giờ

-  Dòng khí thải số 1 lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 1.985,5 m3/giờ;

-  Dòng khí thải số 2 lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 110.000 m3/giờ;

-  Dòng khí thải số 3 lưu lượng xả khí thải lớn nhất:  Không xác định

2.3. Dòng khí thải

- Dòng khí thải số 01 (Khí thải của máy phát điện dự phòng được thu gom, xử lý  qua

thiết bị tích hợp theo máy phát điện thải qua ống  khói cao 4m ra môi trường): thôn 1, Nghĩa

Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại tọa độ vị trí xả khí thải  (theo

hệ tọa  độ  VN2000,  kinh tuyến trục  trung  tâm  1050,  múi  chiếu 30): X  = 2202115 (m);

Y=584616 (m).

- Dòng khí thải số 02 (Khí thải từ hoạt động của lò hơi được thu gom xử lý sau đó xả qua

miệng ống khói cao 20m ra môi trường): thôn 1, Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại tọa độ vị trí xả  khí thải  (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục

trung tâm 1050, múi chiếu 30): X = 2202134 (m); Y= 584618 (m).

- Dòng khí thải số 03 (Khí thải từ khu tập kết CTR sinh hoạt): thôn 1, Nghĩa Trang, xã

Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ

VN2000, kinh tuyến trục trung tâm 1050, múi chiếu 30): X = 2202150 (m); Y= 584626 (m).

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

Chất lượng khí thải trước khi thải vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu

cầu bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  khí thải công nghiệp đối với bụi

và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn ký thuật quốc gia về khí thải công

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cụ thể như sau:

Stt Chỉ tiêu Đơn vị
Giới hạn
cho phép

Tần suất quan
trắc định kỳ

Quan trắc tự
động, liên tục

1 Bụi tổng mg/Nm3
200

03 tháng/lần
Không thuộc

đối tượng

2 NO2 mg/Nm3 850
3 SO2 mg/Nm3 500
4 CO mg/Nm3 1.000
5 NH3 mg/Nm3 50
6 H2S mg/Nm3 7,5

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải tại ống thoát khí máy phát điện dự phòng xả ra môi

trường.

+ Vị trí xả thải: ống thoát khí máy phát điện dự phòng.

+  Phương thức xả thải: gián đoạn (chỉ xả thải khi máy phát điện vận hành.

+  Tọa độ vị trí xả thải(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 30): X =

2202115 (m); Y=584616 (m).

- Dòng khí thải số 02: Khí thải từ hoạt động của lò hơi được thu gom xử lý sau đó xả

qua ống khói cao 20m ra môi trường (xả 08 giờ/ngày (khi lò hơi hoạt động)
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+ Vị trí xả thải: ống khói hệ thống xử lý khí thải lò hơi.

+  Phương thức xả thải: 8 giờ/ngày (khi lò hơi hoạt động).

+ Tọa độ vị trí xả thải: X = 2202134 (m); Y= 584618 (m).

- Dòng khí thải 03: Mùi từ khu tập kết CTR sinh hoạt

+ Vị trí xả thải: tại khu vực tập kết CTR sinh hoạt

+ Phương thức  xả thải: gián đoạn ( chỉ xả thải khi rác thải được tập kết vào cuối mỗi

ngày đến khi đon vị xử lý đến vận chuyển). 

2.6. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thu

gom, xử lý, thoát khí  thải. Bố trí nhân viên quản lý, vận hành các hệ thống xử lý  khí thải,

giám sát vận hành hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng

được thiết lập cho các hệ thống xử lý khí thải.

- Trường hợp phát hiện sự cố khỉ thải sau xử lý không đáp ứng yêu cầu hoặc hệ thống

xử lý khí thải bị hư hỏng, ngay lập tức tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra và khắc

phục sự cố sớm nhất.

- Có cán bộ vận hành đươc đào tạo kiến thức về nguyên lý và hướng dẫn vận hành hệ

thống, hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Các biện pháp khắc phục sự cố được lưu trữ ở dạng văn bản và được hướng dẫn cho

cán bộ phụ trách.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện dự phòng.

- Nguồn số 02: Khu vực máy bơm và động cơ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

3.2. Vị trí, phương thức phát thải:

- Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện dự phòng..

+ Vị trí phát thải: Khu vực đặt máy phát điện dự phòng. Tọa độ vị trí đại diện (theo tọa

độ VN 2000, kinh tuyến 1050 múi chiếu 30): X=2202154 (m); Y=584546 (m);

+ Phương thức phát thải: gián đoạn (chỉ xả thải khi máy phát điện vận hành)

- Nguồn số 02: Khu vực máy bơm và động cơ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

+ Vị trí phát thải: Khu vực nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà

máy. Tọa độ vị trí đại diện (theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 1050 múi chiếu 30): X=2201362

(m); Y=584802 (m); 

+ Phương thức phát thải: gián đoạn (ngày làm việc và ngày nghỉ).

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi  trường và QCVN

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT -

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về độ rung,  và quy định theo Thông tư số 24/2016/TT-BYT

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cụ thể như sau: 
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* Đối với tiếng ồn:

Stt

Thời gian áp dụng trong ngày và trong
giới hạn cho phép

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Ghi chú
Từ 6 giờ đến 21 giờ

(dBA)
Từ 21 giờ đến 6 giờ

(dBA)
1 70 55 - Khu vực thông thường

- Thông tư số 24/2016/TT-BYT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động:

+ Tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp: không được vượt quá 85 dBA.

+ Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế  hoạch: không được vượt quá 65

dBA.

- Các phòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máy tính,

phòng thí nghiệm lý thuyết: không được vượt quá 55 dBA.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định: Trong mọi thời điểm làm việc, mức áp âm cực

đại không vượt quá 115dBA.

* Đối với độ rung:

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: Độ rung  phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ

môi trường và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Stt

Thời gian áp dụng trong ngày và trong
giới hạn cho phép

Tần suất
quan trắc
định kỳ

Ghi chú
Từ 6 giờ đến 21 giờ

(dBA)
Từ 21 giờ đến 6 giờ

(dBA)

1 60 55 - Khu vực đặc biệt

4. Nội dung đề về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông

thường và chất thải nguy hại và ứng phó sự cố môi trường 

4.1. Chủng loại, khối lượng phát sinh

a. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh

Bảng 4.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Stt Nguồn phát sinh
Khối lượng
(kg/ngày)

Khối lượng
(tấn/năm)

1
Hoạt  động sinh  hoạt  hằng ngày của
2.041 cán bộ, công nhân viên làm việc
tại Nhà máy

618,3 192,91

b. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường

Bảng 4.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

Stt Tên chất thải
Trạng thái

tồn tại
Khối lượng 
( tấn/năm)

1 Vải bông vụn thải Rắn 184,95
2 Mác vải hỏng Rắn 0,146

3
Vật liệu phụ hỏng thải (chỉ, băng dính, kim khâu gãy,
…)

Rắn 1,044

4 Giấy, bìa catton hỏng thải bỏ Rắn 30,0
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5 Bùn cặn từ hệ thống thu gom, xử lý nước thải Bùn sệt 171,76
6 Bùn cặn từ hệ thống thu gom xử lý khí thải lò hơi Bùn sệt 0,81
7 Tro xỉ từ lò đốt Rắn 3,12

Tổng cộng 391,83
c. Khối lượng chất thải rắn nguy hại

Bảng 4.3. Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại cơ sở

Stt Tên chất thải
Trạng

thái tồn tại
Số lượng

(kg/tháng)
Mã (CTNH)

1
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành
phần nguy hại

Rắn 25,0 18 02 01

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 7,5 16 01 06
3 Chất thải lây nhiễm Rắn 15 13 01 01

4
Chất thải có  chứa thành phần
nguy hại vô cơ

Rắn 5 19 12 01

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 6,5 18 01 02
6 Pin, ắc quy thải Rắn 2,5 19 06 01

Tổng 61,5
4.2. Lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường,

chất thải nguy hại

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Thiết bị lưu chứa: 

+ 54 thùng chứa chất thải loại 5 lít/thùng;

+ 10 thùng chứa chất thải loại 12 lít/thùng;

+ 7 thùng chứa chất thải loại 120 lít /thùng (không có bánh xe);

+ 03 thùng chứa rác bằng vật liệu Composite 120 l/thùng, có bánh xe;

+ 01 xe đẩy tay dung tích 1000 lít/xe.

- Kho lưu chứa: kho chứa chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy có diện tích  8,0 m2, bố

trí bên cạnh nhà cơ khí 

- Thiết kế, cấu tạo: Có mái che bằng tôn, nền láng bê tông chống thấm, chiều cao kho

CTR sinh hoạt 3,6m, tường xung quanh,  một phần tường trên bưng tôn sóng vuông dày

0,4mm cao 1,9m, mái tôn kết hợp xà gồ C100x50x20x2 kết hợp hệ khung thép ống.

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

(không nguy hại)

- Thiết bị lưu  chứa: Tại khu vực nhà xưởng bố trí 560 thùng rác loại 12  lít và 40

thùng rác loại 120 lít để thu gom rác thải công nghiệp.

- Kho lưu chứa: Bố trí khu vực lưu trữ chất thải diện tích 219,4 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Mái che bằng tôn, nền láng bê tông chống thấm. Công trình có

quy mô 01 tầng, mặt  bằng hình chữ nhật; chiều cao nhà kho phế thải 6,6m, tường xung

quanh xây gạch 220 cao 3,2m, phần tường trên bưng tôn sóng vuông dày 0,4mm cao 1,9m.

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn nguy hại

- Thiết bị lưu chứa: 
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+ 07 thùng chứa bằng vật liệu Composite dung tích 120 lít/thùng.

+ 01 thùng phi 300 lít chứa CTNH ở thể lỏng.

 - Kho lưu chứa: 01 Kho chứa có diện tích 10,5m2 ở phía  sau nhà kho chứa phế thải

công nghiệp; phân loại chất thải nguy hại theo mã để lưu chứa đúng quy định.

+ Thiết kế, cấu tạo kho: Kho cao 3,2m, Móng bê tông cốt thép, có mái che (mái lợp

tôn), có biển tên, nhãn dán, nền đổ bê tông xi măng, có gờ chống tràn chất lỏng. Tường xây

gạch đặc 220, bao che trát vữa xi măng mác 75, sơn tường. Bên trong kho chia thành các ô

có gờ chống tràn; trong mỗi ô bố trí các thùng chứa đối với từng loại chất thải, có gắn biển

báo nhãn mác, đổ nền bê tông bên ngoài cửa ra vào, tránh tràn đổ chất thải ra ngoài môi

trường, phía bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định.

5. Cam kết về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

- Chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó

sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124,  Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi

trường. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng

phó sự  cố  môi  trường  theo quy định  của  Luật  Bảo  vệ môi  trường,  Nghị  định  số

08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong

Giấy phép môi trường này.
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* Bảng 5.1.b. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải thời điểm lập

báo cáo (năm 2024)

Stt
Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích QCVN
14:2008/BTNMT

(Cột B)
NT1

(30/03/2024)
NT2

(30/03/2024)
1 pH - 7,54 7,96 5-9
2 TSS mg/l 21 15 100
3 BOD5 mg/l 24 14 50
4 Amoni mg/l 0,08 0,36 10
5 Dầu mỡ ĐTV mg/l <0,3 0,4 20
6 Coliform MPN/100ml KPH KPH 5.000
7 Nitrat mg/l 38,9 0,65 50

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT1: Nước thải  sau hệ thống  xử lý nước thải  tập trung ( tọa  độ X=2201341;

Y=584894 (m));

+  NT2:  Tại  đầu ra  của hồ  điều  hòa thải  ra  môi  trường (tọa  độ  X=2201364;

Y=584892 (m));

-  Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K=1,0): Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về nước thải sinh hoạt;

Cộ t B quy định giá trị  C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán  giá trị tối

đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải  vào các nguồn nước không dùng cho

mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).

-  Nhận xét: Các thông số đạt  QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B,  K=1,0) –  Quy

chuẩn kỹ thuật qu ốc gia về nước thải sinh hoạt. Như vậy cho thấy hệ thống xử lý nước

thải tập trung công suất 200m3/ngày.đêm của nhà máy hoạt động đảm bảo thoát  nước

ra môi trường.

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước ăn uống.

Kết quả quan trắc nước ăn uống định kỳ được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc đối với nước ăn uống của cơ sở 

Stt Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích
QCVN

01:2009/
BYT

NAU
(21/12/
2022)

NAU
(03/04/
2023)

NAU
(10/07/
2023)

NAU
(28/08/
2023)

NAU
(25/12/
2023)

1 pH - 6,4 6,8 6,6 6,8 7,02 6,5-8,5
2 Độ đục NTU 0,4 0,5 0,3 0,11 0,4 2
3 Độ màu Pt-Co <5 <5 <5 <5 <5 15

4 Mùi mg/l KMVL KMVL KMVL KMVL KMVL
Không có
mùi vị lạ

5 NO3
-_N mg/l 0,68 0,78 0,56 0,32 0,69 -

6 NO2
-_N mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 -

7 Sunfat mg/l 1,67 1,7 2,21 3,65 1,9 250
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8 Amoni mg/l - - - - <0,007 3
9 Fe mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,004 0,3

10
Độ  cứng
_CaCO3

mg/l 4,9 5,48 6,34 12,28 32,26 300

11 Clorua mg/l 2,48 3,55 5,11 9,66 17,04 250
12 Pecmanganat mg/l 0,16 0,33 0,46 0,64 0,29
13 Mangan mg/l KPH KPH KPH KPH KPH 0,4

14 Asen mg/l KPH
<0,001

25
<0,000

8
<0,001

25
<0,001

25
0,01

15 E.coli
CFU/
100ml

<1 <1 <1 <1 KPH 0

16 Coliform
CFU/
100ml

<1 <1 <1 <1 KPH 0

Ghi chú:

- Vị trí lấy  mẫu: NAU: Mẫu nước uống sau hệ thống lọc RO (tọa độ X=2201477;

Y=5084604 (m));

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 01-2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất

lượng nước ăn uống.

- Nhận xét: Các thông số cơ bản đạt QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về chất lượng nước ăn uống.
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4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.

4.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí xung quanh

Kết quả quan trắc môi trường không khí định kỳ được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc môi trường không khí của cơ sở

* Bảng 5.4.a. 

Stt Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích QCVN
03/2019/

BYT (giới
hạn tiếp

xúc ngắn)

K1
(08/07/
2021)

K2
(08/07/
2021)

K1
(07/04/
2022)

K2
(07/04/
2022)

K1
(28/09/
2022)

K2
(28/09/
2022)

1 Nhiệt độ 0C 31 31 28,5 27 30,7 30,3 18-32(1)

2 Độ ẩm % 71,1 71,7 67,3 71,2 75,3 74,3 40-80(1)

3 Tốc độ gió m/s <0,3 0,8 0,5 1,2 0,7 0,5 0,2-1,5(1)

4 Tiếng ồn dBA 72,7 67,3 75 63,5 75,9 68,6 85(2)

5 TSP mg/m3 0,217 0,184 0,356 0,136 0,262 0,114 8(3)

6 CO mg/m3 <2,33 <2,33 <2,33 <2,33 <2,33 <2,33 40
7 NO2 mg/m3 0,062 0,055 0,083 0,065 0,085 0,067 10
8 SO2 mg/m3 0,051 0,059 0,068 0,059 0,056 0,043 10
9 NH3 mg/m3 0,043 0,054 0,022 0,025 0,023 0,021 25

10 H2S mg/m3 0,071 0,076 0,061 0,062 0,070 0,071 15
* Bảng 5.4.b. 

Stt Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích QCVN
03/2019/

BYT (giới
hạn tiếp

xúc ngắn)

K1
(21/12/
2022)

K2
(21/12/
2022

K1
(03/04/
2023)

K2
(03/04/
2023)

K1
(

10/07/
2023)

K2
(

10/07/
2023)

1 Nhiệt độ 0C 26,1 25,1 31,6 31,3 30,7 29,6 18-32(1)

2 Độ ẩm % 43,9 45,3 71,9 70,9 78,3 76,3 40-80(1)

3 Tốc độ gió m/s <0,3 1,0 <0,3 1,4 <0,3 0,6 0,2-1,5(1)

4 Tiếng ồn dBA 66,9 67,8 65,4 67,9 67,7 62,1 85(2)

5 TSP mg/m3 0,254 0,123 0,215 0,133 0,197 0,144 8(3)

6 CO mg/m3 <2,33 <2,33 <2,33 <2,33 <2,33 <2,33 40
7 NO2 mg/m3 0,089 0,065 0,084 0,056 0,088 0,069 10
8 SO2 mg/m3 0,078 0,056 0,085 0,078 0,093 0,085 10
9 NH3 mg/m3 0,023 0,021 0,022 0,023 0,031 0,027 25

10 H2S mg/m3 0,063 0,065 0,067 0,069 0,026 0,023 15
* Bảng 5.4.c. 

Stt Thông số Đơn vị

Kết quả phân tích
QCVN 03/2019/
BYT (giới hạn
tiếp xúc ngắn)

K1
(28/09/
2023)

K2
(28/09/
2023)

K1
(30/04/
2023)

K2
(30/04/
2023)

1 Nhiệt độ 0C 31,1 31,7 24,7 25,3 18-32(1 )

2 Độ ẩm % 79,4 79,9 63,2 63,7 40-80(1 )

3 Tốc độ gió m/s 1,4 <0,3 0,8 0,8 0,2-1,5(1 )
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4 Tiếng ồn dBA 75 67,4 - - 85(2)

5 TSP mg/m3 0,191 0,153 0,222 0,189 8(3)

6 CO mg/m3 <2,33 <2,33 - - 40
7 NO2 mg/m3 0,067 0,063 - - 10
8 SO2 mg/m3 0,086 0,081 0,066 0,084 10
9 NH3 mg/m3 0,028 0,022 <0,005 <0,005 25
10 H2S mg/m3 0,023 0,019 <0,003 <0,003 15
11 CO2 mg/m3 - - 927 863 9.000

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu:

+  K1:  Mẫu  không  khí  tại  khu  vực  trung  tâm  sản  xuất  (tọa  độ  X=2202212;

Y=584630(m));

+ K2: Mẫu không khí tại khu vực xử lý nước thải (tọa độ X=2202161; Y=584656(m));

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ  thuật quôc gia giá  trị giới hạn tiếp xúc cho

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

+  (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  vi khí hậu – Giá trị cho

phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho

phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

+ (3)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

Nhận xét:  Điều kiện vi khí hậu tại thời điểm quan trắc  rất thuận lợi cho công tác đo

đạc lấy mẫu không khí.

+ Qua kết quả quan trắc môi trường không khí tại các điểm trong khu vực nhà máy cho

thấy: Các chỉ t iêu khí độc hại đều có giá trị thấp hơn tiêu chuẩn cho phép  của môi trường

không khí xung quanh trong QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ).

+ Mức ồn trung bình được đo tại khu vực nhà máy có giá trị nhỏ hơn 85dB giá trị cho

phép của QCVN 24:2016/BYT.
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4. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo

Ngày 30/03/2024, Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa đã kết hợp với Đoàn

mỏ địa chất Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí

xung quanh và chất lượng nước thả i. Kết quả như sau:

4.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải 

Bảng 5.6. Kết quả phân tích chất lượng môi trương nước thải trong quá trình lập báo cáo

ST
T

Chỉ tiêu  Đơn vị tính
Kết quả ngày

30/03/2024
QCVN 14:2008/
BTNMT Cột B

1 pH mg/l 7,54 5-9
2 BOD5 mg/l 24 50
3 TSS mg/l 21 100
4 NH4

+ (theo N) mg/l 0,08 10
5 NO3

- (theo N) mg/l 38,9 50
6 Dầu mỡ ĐTV mg/l <0,3 20

7 Coliform MPN/100ml KPH 5000
(Nguồn: Đoàn mỏ địa chất Thanh Hóa)

Nhận xét:  Kết quả phân tích  mẫu nước thải cho thấy hệ thống XLNT tập trung công

suất 200 m3/ngày.đêm của cơ sở hoạt động hiệu quả đảm bảo thoát ra mương  thoát nước

chung của khu vực.

4.2. Kết quả phân tích chất lượng không khí 

Bảng 5.7. Kết quả phân tích chất lượng môi trương không khí trong quá trình lập

báo cáo

STT Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Kết quả phân tích
QCVN 03:2019/BYT

QCVN
26:2010/BTNMT

QCVN
06:2009/BTNMTK1 K2 K3

1 Nhiệt độ oC 24,7 84 25,3 18-32(1)

2 Độ ẩm % 63,2 - 63,7 40-80(1)

3 Vận tốc gió m/s 0,8 - 0,8 0,2-1,5(1)

4 CO2 mg/Nm3 927 - 863 9.000
5 SO2 mg/Nm3 0,066 <2,62 0,084 5
6 H2S mg/Nm3 <0,003 <0,5 <0,003 10
7 NH3 mg/Nm3 <0,005 <0,1 <0,005 17

8 TSP mg/Nm3 0,222 - 0,189 8(2)

9 Tiếng ồn dBA 24,7 - 25,3 70

10 CO mg/Nm3 - 310,9 - 1.000

Ghi chú:  K1: Mẫu không khí tại vị trí trung tâm xưởng sản xuất
                 K2: Mẫu không khí tại miệng ống khói lò hơi
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                  K3: Mẫu không khí tại khu xử lý nước thải tập trung
Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu không khí cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm của

nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo môi trường lao động cho công nhân của

nhà máy và khu vực xung quanh. 
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CHƯƠNG VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 6.1. Danh mục dự kiến kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất

thải nhà máy

Stt
Công trình

xử lý chất thải

SL
công
trình

Thời gian Công suất sản xuất
của cơ sở khi vận
hành thử nghiệm
công trình BVMT

Bắt đầu Kết thúc

1 Công trình xử lý nước thải

Hoạt động sản  xuất
của  Nhà  máy  đạt
100% công suất.

1.2
Hệ thống xử lý nước  thải tập
trung công  suất 200  m3/ngày
đêm

1
Tháng
5/2024

Tháng
7/2024

2 Công trình xử lý khí thải

2.1 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 1
Tháng
5/2024

Tháng
7/2024

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết

bị xử lý chất thải

Bảng 6.2. Thời gian dự kiến lấy mẫu quan trắc (mẫu đơn)

Thời gian Lấy mẫu nước thải Lấy mẫu khí thải

Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra

20/05/2024 √ √ √

21/05/2024 √ √

22/05/2024 √ √

Bảng 6.3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý

của công trình, thiết bị xử lý chất thải

Stt Vị trí lấy mẫu
Thời gian dự kiến lấy mẫu Quy chuẩn

20/05/2024 21/05/2024 22/05/2024

1 Công trình xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày đêm

-

Mẫu nước thải đầu ra của trạm

XLNT tập trung, công suất 200

m3/ngày đêm

pH,  BOD5  (20℃), Tổng chất  rắn  lơ
lửng (TSS), Tổng chất hòa tan (TDS),
Sunfua (tính  theo H2S);  Amoni  (tính
theo N); Nitrat (NO3

-); Dầu mỡ  động,
thực  vật;  Photphat  (PO4

3-);  Tổng
Coliforms,  Tổng các chất hoạt động
bề mặt.

QCVN
14:2008/BTNMT

(Cột B, K=1)

2 Công trình xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi

- Mẫu  khí  thải  tại  miệng ống
khói lò hơi

Nhiệt độ, lưu lượng, NO2, SO2, CO, 

Bụi tổng, H2S, NH3

QCVN 19:2009/
BTNMT (cột B)
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động,  liên tục và định kỳ) theo quy định

của pháp luật.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

a. Quan trắc nước thải

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với

nước  thải, tuy  nhiên để giám sát  đánh giá  hiệu quả xử lý nước  thải  của trạm XLNT tập

trung, CĐT đề xuất quan trắc định ký đối với nước thải với tần suất 1 năm/lần.

- Chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5 (20℃), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất hòa tan

(TDS), Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3
-); Dầu mỡ động, thực vật;

Photphat (PO4
3-); Tổng Coliforms, Tổng các chất hoạt động bề mặt.

- Vị trí giám sát:  01 mẫu nước thải đầu ra sau HTXL NT TT công suất 200 m3/ngày đêm.

- Tần suất giám sát: 1 năm/lần. 

-  Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT –  Quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia về

nước thải sinh hoạt (cột B, K=1).

b. Quan trắc khí thải

Căn cứ khoản 4, điều 98 và phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP- Quy định

chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện quan

trắc định kỳ, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu phân tích: Nhiệt độ, lưu lượng, NO2, SO2, CO, Bụi tổng, H2S, NH3;

- Vị trí giám sát: 01 Mẫu khí thải tại miệng ống khói lò hơi

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Không thuộc đối tượng

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.

Không

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Bảng 6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trương

STT Thông số Vị trí
Tần
suất

năm/lần

Kinh phí
thực hiện

(VNĐ)

Tổ chức,
quản lý và
vận hành

I Thành phần môi
trường không khí

99



Tiếng ồn, Nhiệt độ, Độ
ẩm, Bụi, CO, NOx, 
SO2

01 vị trí tại ống
khói 4 lần/năm 32.000.000 Chủ đầu tư

II
Thành phần môi trường
nước thải
pH, BOD5, TSS, NH4

+ 
- theo N, PO4 3-

- theo P, Tổng dầu
mỡ, Chất hoạt động bề
mặt, Coliform

01 điểm sau hệ
thống xử lý nước

thải tập trung 1 lần/năm 12.000.000 Chủ đầu tư
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CHƯƠNG VII.

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Ngày 20/12/2018, Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Thanh Hóa có buổi làm

việc tại tại cơ sở, kết quả làm việc như sau:

- Nhà máy có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định;

Đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về môi trường;

Trong thời gian gần nhất giai đoạn 2022-2023, cơ sở đã kiểm soát tốt các vấn đề môi

trường, đảm bảo tuân thủ theo luật định. Không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến môi

trường cần khắc phục bởi cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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CHƯƠNG VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Deahan Global Thanh Hóa xin cam kết các nội dung sau đây:

1.  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường:

+ Các số liệu, dữ liệu (như nguồn ô nhiễm, thông số ô nhiễm, tải lượng ô nhiễm,..).

Chủ cơ sở dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ yếu dựa vào số liệu thống kê, đo đạc

thực tế tại cơ sở trong thời gian hoạt động nên có mức độ tin cậy và độ chính xác cũng như

phù hợp với cơ sở trong thời gian tới.

+ Nhìn chung báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ các tác động và có độ tin cậy cần

thiết về tác động nguồn thải của nhà máy, đồng thời đề xuất, thực hiện các giải pháp khả thi

để hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường.

2. Cam kết việc xử  lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, t iêu chuẩn  kỹ thuật về môi

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

+ Nước thải từ cơ sở sẽ được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (K=1,0; Cột B) – Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

+ Khí thải từ cơ sở sẽ được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi xả ra nguồn

tiếp nhận.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải sinh ra

trong quá trình hoạt động nhà máy đối với môi trường không khí trong và xung quanh nhà máy.

- Chất thải rắn: thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân thủ

các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường được phê duyệt.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý giảm thiểu tác động do bụi, khí thải trong

quá trình hoạt động của nhà máy.

- Vận hành các trạm xử lý nước thải, khí thải theo đúng quy trình; thường xuyên kiểm

tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát  hệ  thống thu gom và thoát nước thải sau  xử lý,

tránh tắc nghẽn làm ảnh hưởng đến việc vận hành của các trạm xử lý nước thải.

- Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý c hất thải

nguy hại theo đúng quy định của nhà nước.

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

và người lao động;
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- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công

ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm

môi trường;

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ sự cố đối với

các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt

hại do sự cố gây ra.

- Cam kết sẽ bồi hoàn chi phí tổn hại môi trường, sức khoẻ con người do những chất

thải, sự cố môi trường trong hoạt động vận hành của nhà máy.

- Thường xuyên vận hành công trình xử lý nước thải, khí thải theo đúng quy tr ình kỹ

thuật, đảm bảo toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được thu  gom, xử  lý đạt

tiêu chuẩn/quy chuẩn quy định.

- Xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa

chất, tràn dầu và các sự cố khác theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng  phó sự cố môi

trường theo Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện công khai kế hoạch

ứng phó sự cố môi trường theo kế hoạch, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 01 Điều

109 và  Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của

Chính phủ.

- Cam kết tính đầy đủ, chính xác về nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi

trường./.
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UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: – năm 20

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT 016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng; Thông tư số 04/2019/TT BXD ngày 16/8/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

Căn cứ giấy phép xây dựng số 0537/GPXD ngày 25/01/2019 của Sở Xây 

dựng Thanh Hóa; Phụ lục điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án Nhà máy dệt 

DHA Hoằng Hóa tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ uyết định 484/2017/QĐ UBND ngày 15/2/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác 

nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 

Báo cáo công tác nghiệm th

dựng số 15/Daehan/BC ngày 04/01/2021 của 

Căn cứ văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC số 

, số của Phòng cảnh sát 

Công an tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

số HĐXD ngày 19 , kết quả thẩm định thiết kế bản 

vẽ thi công điều chỉnh công trình số 6557/SXD HĐXD ngày 20/10/2020 của Sở 

Xây dựng Thanh

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của 

đối với công trình như sau:



2 
 

  

1. Thông tin về công trình

Nhà máy dệt DHA Hoằng Hóa

b) Địa điểm xây dựng: ã Hoằng , huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

c) Loại và cấp công trì công nghiệp nhẹ, cấp II

hông số chính của công trình Bao gồm các hạng mục:

Nhà xưởng may (01 tầng): Diện tích xây dựng

(01 tầng): Diện tích xây dựng

ăn (01 tầng): Diện tích xây dựng

cơ khí (01 tầng): Diện tích xây dựng 

Nhà kho phế thải (01 tầng): Diện tích xây dựng 

nồi hơi (01 tầng): Diện tíc xây dựng

văn phòng điều hành tầng): Diện tích xây dựng Diện 

để xe số 01: Diện tích xây dựng

Các hạng mục: Hồ điều hòa kết hợp PCCC, ạ tầng kỹ thuật và các hạng 

mục phụ trợ

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

Lữu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế 

được duyệt./.

ơi nhận:                                                                         
ư trên;

Giám đốc Sở (để b/c) ;
ưu: VT, QLCL                                            

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Thanh

 

 

 





Ký bởi: Sở Xây dựng
Email:
sxd@thanhhoa.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thanh
Hóa
Thời gian ký: 25.01.2019





TỈNH THANH H
SỞ XÂY DỰNG 

Số:

Phụ lục điều chỉnh giấy phép 
xây dựng dự án Nhà máy dệt may 
DHA Hoằng Hóa tại xã Hoằng 
Kim, huyện Hoằng Hóa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

năm 20

Kính gửi:

Sở Xây dựng nhận được Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án 
Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa của 

. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng 
điều chỉnh giấy phép xây dựng số do Sở Xây dựng 
cấp với những nội dung sau:

Xây dựng công trình thuộc dự án theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều 
chỉnh được Sở Xây dựng thẩm định èm theo Công văn số HĐXD

, cụ thể như sau:

Hạng mục Nhà xưởng may

+ Diện tích xây dựng: 

Chiều cao công trình: + Số tầng: 01 tầng.

+ Cốt nền xây dựng công trình: cốt ± 0.00 cao hơn cốt sân hoàn thiện 

2. Hạng mục: Nhà kho, nhà cơ khí, nhà nồi hơi, nhà kho phế thải

+ Diện tích xây dựng: 

+ Chiều cao công trình: + m; Số tầng: 01 tầng.

+ Cốt nền xây dựng công trình: cốt ± 0.00 cao hơn cốt sân hoàn thiện 

3. Hạng mục: Nhà ăn

+ Diện tích xây dựng: 

+ Chiều cao công trình: + 10,08m; Số tầng: 01 tầng.

+ Cốt nền xây dựng công trình: cốt ± 0.00 cao hơn cốt sân hoàn thiện 

4. Hạng mục: Nhà văn phòng điều hành

+ Diện tích xây dựng: 337,2m

+ Chiều cao công trình: + 10,95m; Số tầng: 02 tầng.

+ Cốt nền xây dựng công trình: cốt ± 0.00 cao hơn cốt sân hoàn thiện 



3.5. Hạng mục: Nhà xưởng sản xuất phụ

+ Diện tích xây dựng: 

+ Chiều cao công trình: + 10,08m; Số tầng: 01 tầng.

+ Cốt nền xây dựng công trình: cốt ± 0.00 cao hơn cốt sân hoàn thiện 

Công trình phụ trợ, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, 
hệ số sử dụng đất và các chỉ tiêu khác xác định theo hồ sơ thiết kế cơ sở điều 
chỉnh và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh được Sở Xây dựng thẩm định 
(kèm theo Công văn số HĐXD ngày 10/8/2020 và Công văn số 

HĐXD ngày 20/10/2020).

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số CR 100090 do UBND tỉnh cấp ngày 19/4/2019.

Các nội dung khác giữ nguyên theo giấy phép xây dựng số 
/2019 do Sở Xây dựng cấp

Nơi nhận:
Như trên;

Giám đốc Sở (b/c);
Lưu: VT, HT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Huân

 















UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: năm 20

GIẤY PHÉP Ử ỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Điều chỉnh lần 1

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 
định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT BTNMT ngày 24/9/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân 
thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên 
nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ hông tư số 27/2014/TT BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu 
hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 47/2017/TT BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư 75/20 BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động 
khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

Xét Đơn đề nghị điều chỉnh iấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của 
và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình 
số 

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. địa chỉ tại 
thôn 6, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được khai thác 
nước dưới đất với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích khai thác, sử dụng nước: Phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất 
và tưới cây xanh, sân đường của Nhà máy dệt may DHA Hoằng Hóa thuộc 



  

2. Vị trí công trình khai thác nước dưới đất: Nhà máy dệt may DHA 
Hoằng Hóa thuộc Công tại thôn 6, xã 
Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tầng chứa nước khai thác: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích 
 

4. Tổng số giếng khai thác: 03 giếng khoan.

5. Tổng lượng nước khai thác: /ngày đêm. Trong đó:

Nước sử dụng cho sản xuất (cấp nước cho lò hơi, xử lý khí thải và làm 
/ngày đêm.

Nước sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên là 24 m
đêm.

Nước sử dụng cho tưới cây xanh, sân đường là 14 /ngày đêm

6. Giấy phép có hiệu lực đến hết ngày 26/5/2024.

Vị trí tọa độ, lưu lượng và các thông số của công trình cụ thể như sau:

Số 
hiệu

Tọa độ (VN2000, 
kinh tuyến trục 

, múi chiếu 3

Chiều sâu 
đoạn thu 
nước (m)

Lưu 
lượng 

đêm)

Chế độ 

(giờ/

Chiều 

mực 
nước 
tĩnh 

Chiều 

mực 
nước 
động 

lớn nhất 

Tầng 
chứa 
nước 

Từ Đến

Điều 2 Các yêu cầu đối với Công ty TNHH Daehan Global Thanh Hóa

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu có 
thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng 
văn bản.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 43 Luật Tài 
nguyên nước năm 2012 và các nghĩa vụ khác theo quy định của phát luật.

3. Thực hiện giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất như sau:

Thông số giám sát gồm: Lưu lượng khai thác; mực nước trong giếng khai 
thác; chất lượng nước trong quá trình khai thác.

Hình thức giám sát: giám sát định kỳ đối với các thông số nêu trên.

Chế độ giám sát: Không quá 12 giờ 01 lần đối với các thông số giám sát 
nêu trên và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 20 giờ hàng ngày; đối 
với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác: thực hiện lấy mẫu, phân 
đích, đánh giá chất lượng nước dưới đất tại giếng khai thác 06 tháng/lần, cập nhật 
số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày kể từ ngày có kết quả phân tích.

Đầ ư ắ đặ ả ậ ế ị ạ
ử ụ ướ ướ đấ ế ố ấ ữ ệ ườ



  

ụ đị ỳ ệ ố ư ữ ấ ữ ệ
ử ụ ướ ướ đấ để ụ ụ ể

ặ ầ ủ ơ ướ ẩ ề  Trường hợp chưa 
thực hiện việc kết nối và cung cấp dữ liệu giám sát vào hệ thống, đơn vị phải 
lập sổ theo dõi diễn biến, quá trình khai thác, sử dụng nước dưới đất tại công 
trình theo các thông số và chế độ giám sát nêu trên.

ế ậ ả ộ ệ ủ

ạ ế ầ đượ ả ệ ặ ấ
ấ ả ạ độ ồ ễ ớ ạ

ỏ ơ ể ừ ệ ế

ự ề ề ớ ầ ả ạ ế ạ độ
ồ ễ ủ ớ ủ ả ệ ầ ứ ướ

Đả ả ử ướ ướ đấ ẩ ệ ướ đư
ử ụ ụ đ ủ đơ ị

ằ ăm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo), tổ ợ
ở ườ ện Hoằng Hóa về
ử ụ ướ ế ả ấ đề

ị ự ể ủ ơ ả ề ướ ấ
ế ự ướ độ ạ ấ ượ ớ ạ

ặ ự ố ấ ườ ả ưở ấ ớ ấ ượ ư ượ ồ
ướ đơ ị ả ừ ệ ề ở

ườ ề đị ươ để ệ ử ị ờ

Điều 3. Công ty TNHH Daehan Global Thanh Hóa được hưởng các 
quyền theo quy định tại khoản 1, Điều 43 Luật Tài nguyên nước năm 2012 và 
quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép 
khai thác,  sử dụng nước dưới đất số 77/GP 19 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu 

còn tiếp tục khai thác nước dưới đất 
như quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy 

định./.

Nơi nhận

Cục Quản lý TNN Bộ TN&MT (để báo cáo);
Sở Tài nguyên và Môi trường (10 bản) ;

ện ằng
đơ ị

Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Đức
 

























































































HÓA�ĐƠN�GIÁ�TRỊ�GIA�TĂNG
(VAT�INVOICE)

Bản�thể�hiện�của�hóa�đơn�điện�tử
(Electronic�invoice �display)

Ngày�(date)�25�tháng�(month)�08�năm�(year)�2021

Mẫu�số�(Form): 01GTKT0/001

Ký�hiệu�(Serial): BM/19E

Số�(No.): 0000484

Đơn�vị�bán�hàng�(Seller):�CÔNG�TY�TNHH�XÂY�DỰNG�VÀ�KỸ�THUẬT�MÔI�TRƯỜNG�BÌNH�MINH

Mã�số�thuế�(Tax�code): �3702386078

Địa�chỉ�(Address):�Số�170/09,�Khu�phố�Tân�Hiệp, �Phường�Tân�Bình, �Thành�phố�Dĩ�An,�Tỉnh�Bình�Dương,�Việt�Nam

Điện� thoại�(Tel) :�0274�6268�602�-�0917�34�75�78 Fax: Website:�moitruongbinhminh.com

Số�tài�khoản�(Account�No.): 116000156760 Ngân�hàng�(Bank): Vietinbank�-�Chi�Nha ́nh�KCN�Bình�Dương

Họ�tên�người�mua�hàng�(Customer's�name):

Tên�đơn�vị�(Company's�name):�CÔNG�TY�TNHH�DEAHAN�GLOBAL�THANH�HÓA

Mã�số�thuế�(Tax�code): �2802401384

Địa�chỉ�(Address):�Thôn�6,�xã�Hoằng�Kim,�huyện�Hoằng�Hóa,�tỉnh�Thanh�Hóa

Hình�thức�thanh�toán�(Payment�method):�TM/CK

Ghi�chú�(Note):

STT

(No.)

Tên�hàng�hóa,�dịch�vụ

(Description)

Đơn�vị�tính

(Unit)

Số�lượng

(Quantity)

Đơn�giá

(Unit�price)

Thành�tiền

(Amount)

1 2 3 4 5 6�=�4�x�5

1 Bùn�vi�sinh�hoạt�t ính�dạng�ly�tâm�tách�nước Tấn 3 2.200.000 6.600.000

Cộng�tiền�hàng�(Total�amount): 6.600.000

Thuế�suất�GTGT��(VAT�rate): �10�% Tiền�thuế�GTGT�(VAT�amount): 660.000

TỔNG�CỘNG�TIỀN�THANH�TOÁN�(Total �payment): 7.260.000

Số�tiền�viết�bằng�chữ �(Amount�in�words):�Bảy�triệu�hai�trăm�sáu�mươi�nghìn�đồng

Người�mua�hàng�(Buyer) Người�bán�hàng�(Seller)

Ký�bởi�CÔNG�TY�TNHH�XÂY�DỰNG�VÀ
KỸ�THUẬT�MÔI�TRƯỜNG�BÌNH�MINH

Ký�ngày�25/08/2021

Đơn�vị�cung�cấp�dịch�vụ�Hóa�đơn�điện�tử:�Tập�đoàn�Công�Nghiệp�-�Viễn�Thông�Quân�Đội� (Viettel),�MST:�0100109106
Tra�cứu�hóa�đơn�điện�tử�tại�Website: �https://sinvoi ce.viettel.vn/tracuuhoadon�.�Mã�s ố�bí�mật:�OFJEZZ7CF5






































































































































































































